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                                   TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 10 

 

UNIT  1: A DAY IN THE LIFE OF.......... 
 

I. READING 
Daily routine(n):  thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày 

Bank(n) [bæηk] : bờ 

Boil (v) [bɔil]: luộc, đun sôi(nước) 

Plough(v) [plau]: cày( ruộng) 

Harrow(v) ['hærou]: bừa(ruộng) 

Plot of land(exp): thửa ruộng 

Fellow peasant(exp): bạn nông dân 

Lead(v) [led]: dẫn, dắt(trâu) 

Buffalo(n) ['bʌfəlou]: con trâu 

Field(n) [fi:ld]:đ ng ruộng, c nh đ ng 

Pump(v) [pʌmp]: bơm(nước) 

Chat(v) [t∫æt]=talk in a friendly way: nói chuyện phìm, t n gẫu 

Crop(n) [krɔp]: v , m a 

Do the transplanting(exp) [træns'plɑ:ntin]: cấy( lúa) 

Be contented with(exp) [kən'tentid]=be satisfied with(exp)     ['sætisfaid]: hài lòng 

Go off =ring(v): reo leo, reng len( chuông) 

Get ready [get 'redi]= prepare(v) [pri'peə]: chuẩn bị 

Be disappointed with(exp) [disə'pɔint]: thất vọng 

Be interested in(exp) ['intristid] : thìch thú, quan tâm 

Go to bed(exp): đi ngủ (go-went-gone) 

Go to school(exp): đi học 

Have breakfast/lunch/dinner(exp) : ăn s ng/trưa/tối (have-had-had) 

In the morning/afternoon/evening(exp): buổi s ng/chiều/tối 

Get up(v): thức dậy (get-got-got) 

Wake up [weik  ʌp](v): thức giấc (wake-woke-waken) 

Local tobacco: ['loukəl tə'bækou] : thuốc lào 

Life(n) [laif]: cuộc sống 

Lives(npl.) [laivz] cuộc sống 

Cue(n) [kju:] : sự gợi ý, lời  m chỉ 

Farmer(n) ['fɑ:mə]: nông dân 

Alarm(n) [ə'lɑ:m]=alarm clock: đ ng h  b o thức 

Break(n) [breik]: sự nghỉ 

Take an hour’s rest: nghỉ ngơi 1 tiếng 

Take a short rest(exp): nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken) 

Neighbor(n) ['neibə]: người l ng giềng 

See(v) [si:] thấy (see-saw-seen) 

Option(n) ['ɔp∫n]sự chọn lựa, quyền lựa chọn 

Italicised word: chữ in nghiêng 

Meaning(n) ['mi:niη]: nghĩa 

Suit(v) [sju:t] hợp với, thìch hợp với 

 Go and see(exp)=visit(v) ['vizit]: viếng thăm 

  Occupation(n) [,ɒkjʊ'pei∫n]= job(n) [dʒɔb]: nghề nghiệp, công    

                                                                                     việc. 
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II. SPEAKING  
        Tenth-grade student: học sinh lớp 10 
        Timetable(n) ['taimtəbl]=schedule(n) ['∫edju:l;  'skedʒul]: thời     
                                                               gian biểu, thời khóa biểu .   
        Weekly(n) ['wi:kli]: hằng tuần 
        Civic education(n) ['sivik edju:'kei∫n]: giáo dục công dân 
        Technology(n) [tek'nɔlədʒi]: công nghệ học 
        Maths(n) [mæθ]: tóan học 
        Music(n) ['mju:zik]:nh c, âm nh c 
        Literature(n) ['litrət∫ə] : v n ch  ng, v n học 
        Information technology(n) [ infə'mei∫n  tek'nɔlədʒi ] : công nghệ   
                                                                                     thông tin.   
        Geography(n) [dʒi'ɔgrəfi] :   a l  học 
        History(n) ['histri] : l ch s  học 
        Chemistry(n) ['kemistri]: hoá học 
 Class meeting [klɑ:s 'mi:tiη]: sinh họat lớp 
        Informatics(n) [,infə:'mætiks]: tin h ọc 

 Lesson(n) ['lesn] : b i học 

 Class(n) [klɑ:s] : giờ học, bu i học 
 English(n) ['iηgli∫]: Anh 
 Physics(n) ['fiziks]:  v t l  học 
 Physical education (n) ['fizikl  edju:'kei∫n]: giáo dục thể chất 
 Biology(n) [bai'ɔlədʒi]: sinh v t học 
 Activity(n) [æk'tiviti]: ho t   ng 
 Read books: [ri:d  buks]:  ọc sách 
 Watch TV [wɔt∫  ti: 'vi:]: xem tivi 
 Ride to the stadium:  i xe   p  ến sân v n   ng 
 Stadium(n) ['steidiəm]: sân v n   ng 
 Ride(v) [raid]=go by bicycle  ['baisikl]:  i xe (xe bu t, xe l a, xe  
                                                                            iện   ),  i xe   p.     
         e.g. ride to school( i xe   p  ến tr ờng) 
 
 Ride- rode [roud] –ridden ['ridən](v):  i xe   p 
 Play football [plei   'futbɔ:l]: ch i bóng  á 
 Play(v) [plei ]: ch i  
 Ride home [houm]:  i xe   p về nh  
 Do the homework  ['houmwə:k]: l m b i t p ở nh  

*( các bạn chuyển Unit 2 sang Vn times) 

UNIT 2:SCHOOL TALKS. 
Reading:      Listening: 

international(a) :thuoäc veà quo c te  semester(n) : hoïc kyø 

flat(n) : caên hoä     Writing: 

narrow(a) : chaät choäi   occasion(n) : dòp 

corner shop : cöûa haøng ôû go c pho  marital status : tính 

traïng hoân nhaân 

stuck(a): bò taéc, bò keït    occupation(n) : ngheà 

nghieäp 
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attitude(n) : tha i ñoä    applicable(a) : co  theå 

a p duïng  

opinion(n) : y  kie n    Language focus: 

profession(n) :ngheà nghieäp   marvellous(a) : kyø laï, 

kyø dieäu 

Speaking:      nervous(a) : lo laéng 

awful(a) : deã sôï, khuûng khie p  improve(v) : caûi thieän, 

caûi tie n 

headache(n) : ñau ñaàu   consider(v) : xem xe t 

backache(n) : ñau löng   threaten(v) : sôï haõi 

toothache(n) : ñau raêng   situation(n) : tính huo ng, 

hoaøn caûnh. 

 

 

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND 

A.Reading:  

      1.Training(n) ['treiniη] đào tạo            39.Marry  ['mæri](v) to sb:kết hôn với ai đó   

2.General education: ['dʒenərəl  ,edju:'kei∫n]   40.Strong-willed(a) ['strɔη'wild]:   chí m nh mẽ 

            ( gi o d c phổ thông)                            41.Ambitious(a) [æm'bi∫əs] khát vọng lớn 

      3.Local(a): ['loukəl] địa phương                42.Hard-working(a) ['hɑ:d'wə:kiη]: ch m chỉ 

      4.As + noun: với tư c ch, là                43.Intelligent(a) [in'telidʒənt]:thông minh 

      5.Brilliant(a): ['briljənt] s ng l ng               44.Humane(a) [hju:'mein]: nhân   o 

      6.Mature(a): [mə'tjuə] chìn chắn, trưởng thành                              B.Speaking 

  7.Harbour(v): ['hɑ:bə] nuôi dưỡng(trong tâm trì   45.Background(n) ['bækgraund]: bối cảnh 

      8.Career(n): [kə'riə]sự nghiệp                            46.Hobby(n) ['hɔbi]: sở thích riêng 

      9.Abroad(adv): [ə'brɔ:d] nước ngòai               47.Appearance(n) [ə'piərəns]: vẻ bên ngòai 

      10.Private tutor(n): ['praivit 'tju:tə] gia sư      48.Greeting(n) ['gri:tiη]: lời ch o hỏi ai 

      11.Interrupt(v) [,intə'rʌpt]: gi n đọan         49.Primary school: trường tiểu học(từ lớp 

1-5)     12.Realise(v) ['riəlaiz]: thực hiện          50.Secondary school(n)Trường trung 

học(từ lớp6-12)     

      13.In spite [spait] of + Noun: mặc d                   51.Schoolwork(n): công việc ở 

trường 

14.A degree [di'gri:] in Physics: bằng cử nhân ngành vật Lý 52.Favorite(a):['feivərit] ưa 

thìch 15.With flying['flaiiη] colours: xuất sắc,hạng ưu 53.Foreign ['fɔrin] language: môn 

ngọai ngữ 

      16.Go (v) on to : tiếp t c                           54. Architecture(n): ['ɑ:kitekt∫ə] kiến trúc     

17.From then on: từ đó trở đi           55.Businessman/  nam/ nữ thương nhân 

      18.A PhD [,pi: eit∫ 'di:] : bằng tiến sĩ             Businesswoman(n) ['bizniswumən] 

      19.Tragic(a) ['trædʒik]: bi thảm                               56.Engineer(n): [,endʒi'niə] kĩ sư 

      20.Take(v) [teik] up: tiếp nhận         57.Office worker(n)['ɔfis 'wə:k]nhân viên văn 

phòng 

           Take-took-taken(v): cầm, giữ                               58.Worker(n): ['wə:kə] công nhân 

      21.Obtain(v): [əb'tein] giành được, nhận       59.to be retired: [ri'taiəd] nghỉ hưu 

      22.Professor(n): [prə'fesə] gi o sư                      60.Family(n): ['fæmili] gia đính 

      23.Soon(adv): [su:n] không lâu, sớm             61.Education(n): [,edju:'kei∫n] sự gi o 
d c 

      24.To be awarded: [ə,wɔ:'did:]được trao giải           62.Dislike(v): [dis'laik]không thìch 

      25.Determine(v): [di'tə:min] x c định       63.Experience(n) [iks'piəriəns] điều đã trải qua 
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      26.Joy(n): [dʒɔi] niềm vui                                        64.Home(n) [houm]: nhà, chỗ ở 

      27.Ease(v) [i:z]: giảm nhẹ, vơi bớt                            65.Parents(n): ['peərənt] cha mẹ 

   28.Founding(n) ['faundliη]: sự thành lập  66.Brother ['brʌ ə]/sister ['sistə](n): anh, chị em 

      29.Humanitarian(a): [hju:,mæni'teəriən] nhân đạo                          C.Listening 
      30.Come true: [tru:] thành sự thật  Come [kʌm]-came-come(v): đi, đến                                  

67.Olympic champion(n): nhà vô địch Olympic 

Task1:                                                                    68.Sports teacher(n): gi o viên thể 

d c 

      31.Having a fully ['fuli] developped mind [maind]:       69.Teacher’s diploma 
[di'ploumə] 
                                                                                                            (chứng chỉ gi o 

viên) 

 ( có một tâm trì ph t triển đầy đủ)                               70.Love story(n): chuyện tính 

cảm 

      32.Keep [ki:p] in the mind: giữ trong đầu/ suy nghĩ               71. Romantic(a): lãng 

mạn 

      Keep-kept-kept(v): giữ, giữ lại     72.Congratulations [kən,grætju'lei∫n](n): chúc m ng! 

      33.Very well, with a very high mark [mɑ:k]:                    73.Reader(n) ['ri:də]: bạn đọc 

( rất tốt,với điểm/ thứ hạng rất cao)              74.First of all: trước hết 

      34.Make less severe [les si'viə]:                                      75.Join(v) [dʒɔin]: tham gia 

( làm cho bớt nghiêm trọng)                                                            76.Alone(a): một 

mính 

  35.Find out exactly by making calculations [,kælkju'le   77.Free time(n) thời gian rảnh 

rổi 

( tím ra một c ch chình x c bằng c ch tình tóan)                            78.Book(n) tiểu 

thuyết 

Task 2                                                                                          79.Basketball(n) 

bóng rổ 

36.Harboured the dream of a scientific career:                            80.Swimming(n): 

bơi lội 

( nuôi dưỡng giấc mơ về một sự nghiệp khoa học)        81.College(n): trường cao 

đẳng 37. To save money for a study tour abroad:                       82. Writer(n) ['raitə]: 
nh  v n   
(để có đủ tiền đi học nước ngòai)                                                   

       Scientist(n) ['saiəntist]: nhà khoa học                                                  

       D.Writing: 
        83.C.V(n): bản sơ yếu lì lịch                                 84.Past(a) [pɑ:st]: thuộc về qu  

khứ 

        84.Attend(v) [ə'tend]: tham dự, có mặt                  85.Previous(a): ['pri:viəs] trước đây    

      85.Tourist guide(n): hướng dẫn viên du lịch         86.Telephonist(n) [ti'lefənist] ng 

ười trực điện thoại 

        87.Cue(n) [kju:]: gợi ý              88.Travel agency(n) ['trævl'eidʒənsi]: văn phòng du 

lịch 

        89.Quit(v) [kwit]: bỏ việc          90.Unemployed (a) [,ʌnim'plɔid] thất nghiệp 

       E. Language Focus 
         1. Pronunciation: 

        91.Men(n) [men](pl.n)   n ông                                              

        92. Sad(a):[sæd] bu n 

        93.Mat(n) [mæt]  thảm chùi chân                                             
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        94.Pan(n)[ pæn]: xoang, chảo 

        95.Sand(n) [sænd] cát 

        96.Fat(a): [fæt] mập 

        97.Handbag(n) ['hændbæg] túi xách 

        98.Expensive(a) [iks'pensiv]  ắc tiền 

        99.Shelf(n) [∫elf] kệ                         

       100.Bench [bent∫]( n): ghế dài 

          2.Vocabulary and Grammar 
        101.To get angry ['æηgri] with somebody: giận giữ 

        102.Turn off(v) khóa, tắt                                      103.Gas stove(n)['gæs: stouv] lò ga 

        104.To return home(exp.): trở về nhà                   105.Mess(n) [mes] tính trạng bừa 

bộn 

        106.Terrible(a) ['terəbl]:khủng khiếp                    107.Seldom(adv) ['seldəm] hiếm khi 

        108.Climb [klaim] into (v) leo vào                       109.Thief(n) [θi:f] kẻ trộm 

        200.Parrot(n) ['pærət] con vẹt                                201.Turn on(v) bật, mở 

        202.Torch(n) ['tɔ:t∫] đèn Pin                             203. Go back to sleep [sli:p](exp.) ngủ 

lại 

                                                                                       Sleep-slept-slept(v) ngủ 

UNIT 4:      SPECIAL   EDUCATION 

A. Reading 

     1. list(n): [list] danh s ch                                                2. activity (n) [æk'tiviti] họat 

động 
      3. difficult (a) ['difikəlt] khó khăn 4. blind (n) [blaind] m  

      5. deaf (n) [def] điếc 6. mute (n) [mju:t] câm 

      7. alphabet (n) ['ælfəbit] bảng chữ c i 8. work out (v) [wə:k, aut] 

tím ra 

      9. message (n) ['mesidʒ] thông điệp           10. listen to music  ['mju:zik] (exp.) nghe 

nhạc 

      11. doubt (n) [daut] sự nghi ngờ                     12. go shopping  ['∫ɔpiη] (exp.) mua sắm 

      13. world (n) [wə:d] thế giới 14. read books (exp.) đọc 

s ch 

      15.special (a) ['spe∫l] đặc biệt 16. disabled (a) [dis'eibld] tàn 

tật 

      17. dumb (a) [dʌm] câm                         18. mentally (adv) ['mentəli] về mặt tinh thần 

      19. retarded (a) [ri'tɑ:did] chậm ph t triển 20. prevent sb from doing 

sth (exp.) ngăn cản ai làm gí                                                     21. proper (a) ['prɔpə] thìch 

đ ng        

     22. schooling (n) ['sku:liη] sự gi o d c ở nhà trường 

      23. opposition (n) [,ɔpə'zi∫n] sự phản đối 24. attend (v) [ə'tend] tham 

gia 

      25. gradually (adv)  ['grædʒuəli] từ từ 26. arrive (v) [ə'raiv] đến 

      27. realise (v) ['riəlaiz] nhận ra  

28. make great efforts to do sth (exp.) nỗ lực rất nhiều để  làm gí       [greit , 'efət] 

      29. kid (n) [kid] đứa trẻ              30. take a class  [klɑ:s] : dạy một lớp học 

      31. time – comsuming (a)  ['taim kən'sju:miη] ( tốn thời gian)                                              

32. raise (v) [reiz] nâng, giơ 

      33. arm (n) [ɑ:m] c nh tay                                      34. open up ( v) ['oupən, ʌp] mở ra 

      35. finger (n) ['fiηgə] ngón tay                                36. continue (v) [kən'tinju:]  tiếp t c 

      37. demonstration (n) [,deməns'trei∫n] sự biểu hiện 38. add (v) [æd] cộng 
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      39. subtract (v) [səb'trækt] trừ  40. be proud  [praud] of sth (exp.) tự hào về điều gí 

đó 

      41. class (n) [klɑ:s] lớp học, bu i học, giờ học 42. be different ['difrənt] 

from sth (exp)không giống c i gí         43. Braille (n) [breil] hệ thống chữ n i cho ng ời 

mù 
      44. poor (a) [pɔ:(r)] nghèo 

      45. infer sth to sth (exp.) [in'fə:] suy ra                         46. protest (v) ['proutest] phản  ối 

 

                                                           Unit 5     Technology  and   You 

A. Reading 
1. illustration (n) [,iləs'trei∫n]  vì d  minh họa                    2. computer system 

(n)[kəm'pju:tə,'sistəm] hệ thống m y tình 

3. central processing ['prousesiη] unit (CPU) (n) 4. CD ROM  [rɔm] (n) đĩa CD 

               ( thiết bị xử lí trung tâm )             

5. keyboard (n) ['ki:bɔ:d] bàn phìm 6. visual display unit (VDU) 

(n)['vi∫uəl, dis'plei, 'ju:nit]     

                          (thiết bị hiển thị) 

7. computer screen [skri:n] (n) màn hính m y tình 8. mouse (n) [maus] con chuột m y 

tình 

9.  floppy ['flɔpi] disk (n) đĩa mềm 10. printer (n) ['printə] m y in 

11. speaker (n) ['spi:kə] loa 12. visit (v) ['vizit] viếng thăm 

13. scenic (a)  ['si:nik] thuộc cảnh vật 14. scenic beauty  ['bju:ti] (n) 

danh lam thắng cảnh 

15. miraculous (a) [mi'rækjuləs] kí lạ 16. device (n) [di'vais] thiết bị 

17. turn [tə:n] (sth) on (v) bật (c i gí)lên 18. appropriate (a) [ə'proupriət] 

thìch hợp 

19. hardware (n) ['hɑ:dweə] phần cứng 20. software (n) ['sɔftweə] phần 

mềm 

21. be capable of doing (sth)(exp.) có khả năng làm (c i gí)  22. calculate (v) ['kælkjuleit] tình 

tóan 

23. speed up (v) ['spi:d'ʌp] tăng tốc 24. calculation (n) [,kælkju'lei∫n] sự 

tình tóan, phép tình 

25. multiply (n) ['mʌltiplai] nhân 26. divide (v) [di'vaid] chia 

27. with lightning speed ['laitniη, spi:d] (exp.)   28. perfect (a) ['pə:fikt] hòan thiện 

         ( với tốc độ chớp nhóang)  

29. accuracy (n)  ['ækjurəsi] độ chình x c 30. electronic (a) [,ilek'trɔnik] thuộc 

về điện tử 

31. storage (n) ['stɔ:ridʒ] sự lưu giữ 32. manage (v) ['mænidʒ] trông 

nom 

33. data (n) ['deitə] dữ liệu 34. magical (a) ['mædʒikəl] kí diệu 

35. typewriter (n) ['taip,raitə] m y đ nh chữ 36. memo (n) ['memou] bản ghi 

nhớ 

37. request  [ri'kwest] for leave (exp.): đơn xin nghỉ 38. communicator (n) 

[kə'mju:nikeitə] người/ vật truyền tin 

39. interact (v) [,intər'ækt] tiếp xúc 40. entertainment (n) 

[,entə'teinmənt] sự giải trì 

41. relax (v) [ri'læks] thư giãn 42. computer – played  music(n) 

nhạc trong m y tình 

43. link (v) [liηk] kết nối 44. act on (v) [ækt, ɔn] ảnh hưởng 

45. mysterious (a) [mis'tiəriəs] bì ẩn 46. physical (a) ['fizikl] thuộc về vật 

chất 

47. invention (n) [in'ven∫n] sự ph t minh 48. pay [pei]– paid – paid (v) trả 

(tiền) 
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49. read [ri:d]– read – read (v) đọc 50. send [send] – sent –sent (v) 

gửi (tiền, thư) 

51. provide (v) [prə'vaid] cung cấp 52. personal (a) ['pə:sənl] c  nhân 

53. material (n) [mə'tiəriəl] tài liệu 54. make friends [frend] with (sb) 

(exp.) kết bạn với (ai đó) 

55. search for (v) [sə:t∫, fɔ:] tím kiếm 56. scholarship (n) ['skɔlə∫ip] học 

bổng 

57. surf [sə:f] on the net (exp.) lang thang trên mạng 58. effective (a) [i'fektiv] hiệu quả 

59. around [ə'raund] the world (exp.) trên tòan thế giới 60. set [set] – set –set (v) đặt, bố 

trì 

61. technology (n) [tek'nɔlədʒi] công nghệ học 62. capable (a) ['keipəbl] có năng 

lực, giỏi 

B. Speaking  
1. modern (a) ['mɔdən] hiện đại 2. cell phone (n) [sel, foun] điện 

thọai di động 

3. prompt (n) [prɔmpt] lời gợi ý 4. transmit (v) [trænz'mit] truyền 

5. distance (n) ['distəns] khỏang c ch 6. bridge (n) [bridʒ] cầu 

7. participant (n) [pɑ:'tisipənt] người tham gia 8. rank (v) [ræηk] xếp hạng 

9. use (v) [ju:s] sử d ng 10. news (n) [nju:z] tin tức 

11. listen ['lisn] to sth (exp.) nghe  12. foreign language (n) ['fɔrin, 

'læηgwidʒ] ngọai ngữ 

13. performance (n) [pə'fɔ:məns] sự biểu diễn 14. fax machine (n) [fæks, mə'∫i:n] 

m y fax 

15. radio (n) ['reidiou] radiô 16. electric cooker (n) [i'lektrik, 
'kukə] n i cơm điện 

17.air-conditioner (n)['eəkən'di∫ənə]m y điều hòa nhiệt độ 18. receive (v) [ri'si:v] nhận 

19. quickly (adv) ['kwikli] nhanh 20. rice (n) [rais] cơm, gạo 

21. meat (n) [mi:t] thịt 22. fish (n) [fi∫] c  

23. vegetables ( n)['vedʒtəbl] rau 24. keep [ki:p]– kept – kept (v) 

giữ 

25. food (n) [fu:d] thức ăn 26. air (n) [eə] không khì 

27. cool (a) [ku:l] m t  28. warm (a) [wɔ:m] ấm  

29. hot (a) [hɔt] nóng 30. cold (a) [kould] lạnh 

31. transmit (sth) from...to.... (v) [trænz'mit] truyền 32. process (v) ['prouses] xử lì 

33. store (v) [stɔ:] tìch trữ, để dành 34. hold [hould] – held – held (v) 

giữ, nắm giữ 

35. design (v) [di'zain] thiết kế 36. amount (n) [ə'maunt] số lượng 

C. Listening  
1. computer (n) [kəm'pju:tə] m y tình 2. camcorder (n) ['kæmkɔ:də(r)] 

m y quay phim x ch tay 

3. memory (n) ['meməri] trì nhớ 4. refuse (v) [ri'fju:z] từ chối 

5. excuse (n) [iks'kju:s] lì do 6. secretary (n) ['sekrətri] thư kì 

7. take a lesson in (exp.) học về 8.  helpful (a) ['helpful] có ìch 

9. shy (a) [∫ai] ngại ng ng 10. make an excuse (exp.) viện lý 

do  

11. worried (a) ['wʌrid] lo nghĩ, b n ch n 12. understand - understood 

[,ʌndə'stu:d]- understood (v) hiểu 

13. buy [bai] – bought – bought (v) mua 14. headache (n) ['hedeik] chứng 

đau đầu 

15. tell [tel] – told – told (v) bảo 16. in vain (exp.) [in, vein] vô ìch 

D. Writing 
1. instruction (n) [in'strʌk∫n] lời chỉ dẫn 2. public telephone (n) ['pʌblik, 

'telifoun] điện thọai công cộng 
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3. carefully (adv) ['keəfuli] một c ch cẩn thận 4. make a call [kɔ:l] (exp.)  gọi 

điện 

5. phone card (n) [foun, kɑ:d] thẻ điện thọai 6. operate (v) ['ɔpəreit] vận hành 

7. receiver (n) [ri'si:və] ống nghe 8. dial tone (n) ['daiəl, toun] tiếng 

chuông điện thọai 

9. insert (v) ['insə:t] nhét vào 10. slot (n) [slɔt] khe, rãnh 

11. press (v) [pres] nhấn 12. require (v) [ri'kwaiə] yêu cầu 

13. pip (n) [pip] tiếng kêu pìp pìp của điện thọai 14. be through  [bi:, [θru:] (đường 

dây) đã thông 

15. emergency (n) [i'mə:dʒensi] sự khẩn cấp 16. fire service (n) ['faiə, 'sə:vis] 

dịch v  cứu hỏa 

17. ambulance (n) ['æmbjuləns] xe cứu thương 18. connector (n) từ nối 

19. imperative [im'perətiv] form (n) dạng mệnh lệnh 20. remote control (n) 

[ri'mout,kən'troul] điều khiển từ xa 

21. adjust (v) [ə'dʒʌst] điều chỉnh 22. cord (n) [kɔ:d] rắc cắm ti vi 

23. plug in (v) [plʌg, in] cắm vào 24. main (n) [mein] ống dẫn 

25. dial (v) ['daiəl] quay  số 26. obtain (v) [əb'tein] đạt được 

27. make sure [∫uə] of sth/ that (exp.) đảm bảo 28. number (n) ['nʌmbə] con số 

E. Language Focus 
a.  Pronunciation 

1. full (n) [ful] đầy, nhiều 2. fruit (n) [fru:t] tr i cây 

3. pull (v) [pul] kéo 4. cook (v) [kuk] nấu 

5. tooth (n) [tu:θ] răng 6. June (n) [dʒu:n] th ng 6 

7. afternoon (n) ['ɑ:ftənu:n] buổi chiều 8. school (n) [sku:l] trường 

9. look at (v) [luk,æt] nhín 10. group (n) [gru:p] nhóm 

11. move (v) [mu:v] chuyển 12. could : [kud] co thể 

13. butcher (n) ['but∫ə] người b n thịt  14. woman (n) ['wumən] ph  nữ 

15. dirty (a) ['də:ti] dơ 16. bookshelf (n) ['buk∫elf] kệ s ch 

b. Grammar 
1. invite (v) [in'vait] mời 2. floor (n) [flɔ:] sàn nhà 
3. tidy (a) ['taidi] sạch sẽ 4. light (n) [lait] đèn 

5. bottle (n) ['bɔtl] chai 6. water (n) ['wɔ:tə] nước 

7. lay [lei] – laid [leid] – laid (v) đặt, bố trì 8. exercise book (n) ['eksəsaiz,buk] 

vở bài tập 

9. build [bild] – built – built (v) xây dựng 10. across (pre.) [ə'krɔs] qua, ở bên 

kia 

11. river (n) ['rivə]con sông 12. man – made (a) ['mæn'meid] 

nhân tạo 

13. satellite (n) ['sætəlait] vệ tinh 14. send up (v) ['send, ʌp] làm 

đứng dậy 

15. space (n) ['speis] khỏang không 16. cut down (v) [kʌt,daun]chặt , 

đốn(cây) 

17. wood ( n) [wud] gỗ 18. kill (v) [kil] giết 

19. animal  (n) ['æniməl] động vật 20. earthquake (n) ['ə:θkweik] động 

đất 

21. towel (n) ['tauəl] khăn tắm 22. spill (v) [spil] đổ ra 

23. ink (n) [iηk]mực (để viết, in) 24. destroy (v) [di'strɔi] ph  hủy 

25. forest (n) ['fɔrist] rừng 26. who [hu:]: ai, người nào, kẻ 

nào 

27. which  [wit∫]: gí, c i nào, người nào 28. that  [ æt] : người/ vật đó, 

người/ vật kia 

29. April Fool ‘s Day (n) ['eiprəl'fu:ldei] ngày c  th ng tư     30. draw  [drɔ:]– drew – drawn (v) vẽ 

31. scientist ( n) ['saiəntist] nhà khoa học 

Unit 6         An  Excursion 
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A. Reading 
Before you read 

1. in the shape [∫eip] of : có hính d ng    2. lotus (n) ['loutəs] hoa sen 

3. picturesque (a) [,pikt∫ə'resk] đẹp như tranh vẽ  4. site (n) [sait] cảnh quan 

5. wonder (n) ['wʌndə] kỳ quan     6. resort (n) [ri:'zɔ:t] khu nghỉ 

m t 

7. altitude (n) ['æltitju:d] độ cao    8. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến tham 

quan 

9. pine (n) [pain] cây thông     10. forest (n) ['fɔrist] rừng 

11. waterfall (n) ['wɔ:təfɔ:l] th c nước    12. valley ['væli] of love : 

thung lũng tính yêu 

13. bank (n) [bæηk] bờ sông     14. river (n) ['rivə] dòng sông 

15. lake (n) [leik] h       16. hill (n) [hil]  ồi 

While you read 

1. (a piece [pi:s] of)  news (n) [nju:z] tin tức   2. term (n) [tə:m] học kí 

3. come to an end : kết thúc     4. have a day off [ɔ:f] : có một 

ngày nghỉ 

5. occasion (n) [ə'keiʒn] dịp     6. cave (n) [keiv] động 

7. recently (adv) ['ri:sntli] mới đây    8. rock (n) [rɔk] đ  

9. formation (n) [fɔ:'mei∫n] hính thành, kiến tạo   10. besides (adv) [bi'saidz] bên 

cạnh đó, với lại 

11. suppose (v) [sə'pouz] tin rằng    12. instead  (adv) [in'sted] thay vào đó 

13. campfire (n) [kæmp,'faiə] lửa trại    14. event (n) [i'vent] sự kiện 

15. a two-day trip [trip] : một chuyến tham quan hai ngày 16. night (n) [nait] ban đêm 

17. school-day (n) ['sku:l'dei] thời học sinh   18. share (v) chung, chia sẻ 

19. enjoy (v) [in'dʒɔi] thìch     20. sunshine (n) ['sʌn∫ain]  nh 

nắng ( mặt trời) 

21. get someone’s permission [pə'mi∫n]: xin phép ai đó  22. stay the night away from 

home : ở xa nhà  một đêm 

23. persuade (v) [pə'sweid] thuyết ph c    24. that’s all for now: đó là tất 

cả cho tới giờ 

25. geography (n) [dʒi'ɔgrəfi] môn địa lì    26. relax (v) [ri'læks] thư giãn 

27. destination (n) [,desti'nei∫n] điểm đến   28. prefer (v) [pri'fə:(r)] sth to sth else : 

thìch một điều      

                                                     

gí hơn một điều gí kh c. 

29. anxious (a) ['æηk∫əs]  nôn nóng    30. kilometer (n) ['kilə,mi:tə] 

kilômét  

After you read 

1. with one’s own [oun] eyes : tận mắt mính   2. be able ['eibl]  to : có thể 

3. trip (n) [trip] cuộc dạo chơi     4. problem (n) ['prɔbləm] vấn 

đề 

B. Speaking  

1. boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy   2. participant (n) [pɑ:'tisipənt] 

người tham gia 

3. sundeck (n) ['sʌndek] boang tàu    4. get sunburnt ['sʌnbə:nt]: bị 

ch y nắng 

5. travel sickness (n) ['trævl, 'siknis] say tàu xe   6. car -sickness (n) [kɑ:,'siknis] 

say xe 

7. plenty ['plenti] of : nhiều     8. fresh air (n) [fre∫,eə] không 

khì trong lành 

9. by one’s self [self]: một mính     10. air-conditioning (n) 

['eəkən'di∫əniη] điều hòa không                                                                                                                 

khì.  

11. take photographs ['foutəgræfz]: ch p ảnh   12. view (n) [vju:] góc nhín 
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13. seat (n) [si:t] chỗ ng i     14. suitable (a) ['su:təbl] for 

sb :  ph  hợp với ai đó 

15. exit (n) ['eksit] lối ra     16. refreshments (n) [ri'fre∫mənts] bữa 

ăn nhẹ và đồ  

                                                                                                                                                                                        

uống. 

17. occupied (a) ['ɒkjʊpaied] đã có người ( sử d ng)  18. cavity (n) ['kæviti] lỗ  

19. stream (n) [stri:m] dòng suối    20. pleasure (n) ['pleʒə]  niềm vui 

thìch 

21. temple (n) ['templ]:  ền     22. sacred (a) ['seikrid] thiêng 

liêng 

23. surface (n) ['sə:fis] bề mặt     24. feature (n) ['fi:t∫ə] nét đặc 

biệt 

25. associated (a) [ə'sou∫iit] kết hợp    26. impressive (a) [im'presiv] 

h ng vĩ, gợi cảm 
C. Listening 
1. pay (v) a visit ['vizit]: đi thăm     2. Botanical 

[bə'tænikəl] garden : Vườn B ch Thảo 

3. glorious (a) ['glɔ:riəs] rực rỡ     4. gate (n) [geit] cổng 

5. on time : đúng giờ      6. a long way [wei] to : một 

quãng đường dài tới  

                                                                                                                                                        

( một địa điểm).                                                                                                                 

7. merrily (adv) ['merili] say sưa     8.  all the way : suốt dọc 

đường 

9. whole (a) [houl] tất cả     10. spacious (a) ['spei∫əs] rỗng rãi 

11.grassland (n) ['gra:slænd] bãi cỏ    12. bring (v) along [ə'lɔη] : 

mang theo  

                                                                                                     bring [briη]-brought 
[brɔ:t]-brought: mang lại 

13. guitar (n) [gi'tɑ:] đàn ghi ta     14. one [wʌn] of : một trong 

15. delicious (a) [di'li∫əs] ngon lành    16. take (v) a rest : nằm nghỉ 

17. sleep [sli:p] (v) soundly : ngủ say (sleep-slept-slept)  18. pack (v) [pæk] up:  gói 

ghém 

19. left-overs (n) ['left'ouvəz] những thứ còn thừa lại   20. return (v) [ri'tə:n] home : 

trở về nhà 

21. peaceful (a) ['pi:sfl] yên tĩnh     22. quiet (a) ['kwaiət] yên lặng
  

23. dance (v) [dɑ:ns] khiêu vũ     24. various (a) ['veəriəs] 

khác nhau 
25. sing [siη]-sang-sung (v) h t     26. weather (n) ['we ə] thời tiết 

27. picnic (n) ['piknik] cu c  i ch i v   n ngòai trời  28. beach (n) [bi:t∫]  bãi biển 

29. assemble (v) [ə'sembl] tập hợp lại    30. laugh (v) [lɑ:f] cười 
D. Writing 

1. confirmation (n) [,kɔnfə'mei∫n] x c nhận   2. go (v) shopping : đi mua 

sắm 

3. pick (v) [pik] up : tới đón     4. convenient (a)[kən'vi:njənt] 

for sb: ph  hợp với ai đó 

5. as soon as possible ['pɔsəbl]: càng sớm càng tốt  6. glad (a) [glæd] vui mừng, 

vui vẻ 

7. classmate (n) ['klɑ:smeit] bạn học    8. certainly (adv) ['sə:tnli] nhất 

định 

9. fortunately (adv) ['fɔ:t∫nitli] thật may    10. bunch (n) [bʌnt∫] nải ( 

chuối)  
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11. mango (n) ['mæηgou] xòai     12. wildlife (n) ['waildlaif] cuộc 

sống hoang dã 

13. accept (v) [ək'sept] chấp nhận    14. request (n) [ri'kwest] lời đề 

nghị 

15. later (adv) về sau      16. free (a) [fri:] rảnh 

17. banana (n) [bə'nɑ:nə] quả chuối    18. travel (v) ['trævl]  i l i,  i du 

l ch 

E. Language Focus 

a. Pronunciation 

1. teacher (n) ['ti:t∫ə]  giáo viên    2. together (adv) [tə'ge ə] cùng với nhau 

3. other (a) ['ʌ ə(r)] : khác     4. pagoda (n) [pə'goudə] ch a 

5. bird ( n) [bə:d] con chim     6. shirt ( n) [∫ə:t]  o sơ mi 

7. camera (n) ['kæmərə] m y ảnh    8. about [ə'baut]:  ây  ó, khỏang chừng 

9. glass (n) [glɑ:s] cái ly, c i cốc    10. water (n) ['wɔ:tə] nước lã 

11. today (n) [tə'dei] hôm nay     12. German (n) ['dʒə:mən] 

tiếng đức, người đức 

13. early (a , adv) ['ə:li] sớm     14. thirsty (a) ['θə:sti] kh t 

nước 

15. nurse (n) [nə:s]  y t  .     16. girl (n) [gə:l] con g i 

b. Grammar 

1. get married (a) ['mærid] đã kết hôn    2. soon (adv ) [su:n] sớm, 

nhanh 

3. option (n) ['ɔp∫n] sự lựa chọn     4. play (v) [plei] chơi, nô đ a 

5. feel (v) terrible ['terəbl]  cảm thấy th m tệ (feel-felt-felt) 6. cloud (n) [klaud] đ m mây 

7. sky (n) [skai] bầu trời     8. English – speaking club [klʌb]: câu 

lạc bộ tiếng Anh 

9. cat (n) [kæt] con mèo     10. rat (n) [ræt] con chuột 

11. the latter ['lætə] c i sau, người sau  # the former : c i trước. 12. bookcase (n) ['bukkeis] tủ 

s ch 

13. give (v) [giv]  up : từ bỏ (give- gave- given: cho, biếu, tặng). 14. smoking (n) ['smoukiη] hút 

thuốc 

15. health ( n) [helθ]  sức khỏe     16. match (n) [mæt∫] cu c thi 

 ấu 

17. weekend (n) ['wi:kend] cuối tuần ( thứ 7 v  chủ nhât) 18. umbrella (n) [ʌm'brelə]  c i d  

19. windy (a) ['windi] có gió     20. cloudy (a) ['klaudi] có mây 

phủ,  u  m 

21. dirty (a) ['də:ti] dơ bẩn, thô bỉ    22. window (n) ['windou] cửa 

sổ 

23. catch (v) [kæt∫] tóm lấy, theo k p    24. along (prep.) [ə'lɔη] dọc 
theo 

   More exercises: 

  1. Fill each gap in the sentence with one word from the box 

            

          church       camera      sunshine     

   river           lake       excursion    weather     

 

a. They often sail on the .............................. near their house in summer. 

b. Many beautiful houses have been built on the left bank of the ........................ 

c. We decided to go on a day ........................ to the moutains. 

d. His family used to go to ....................... once a week. 

e. My brother likes sitting in the bright ......................... 

f. We had very good .........................during our last trip. 

g. I always take my .......................... with me when I go on a camping trip. 

2. Fill  each gap with one suitable word with the first letter given 

a. When Daisy was ill, we came to v................... her in the hospital. 
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b. Tom wants to t.................... around the word when he grows up. 

c. They s............... all day in house last Saturday. 

d. My neighbors c................ to me about my children‘s bad  behavior. 

e. He ought to h............ his father, who is too old to work. 

f. Daisy s..........    all her free time collecting foreign stamps. 

g. My grandmother p.............. a black and white television to a color television. 

Warm- up ( Unit 6) (  Reading) 

- Have you ever  been to Quang Ninh / Ha noi / Hue / Da Lat  yet ? 

- Which beautiful landscapes have you visited? 

- Do you usually have an excursion ? 

- When did you last have it ? Where to? 

- What impressed you most ? 

- What was the most interesting thing that you did on the excursion? 

Set the sence 

You are going to read a letter from Lan to her friend, Minh about her recent fantastic excusion 

to a cave near Hanoi. You read the letter and do the tasks followed. 

Activity 1: Match the pictures on the blackboard with the information on the small cards 

Thien Mu Pagoda. It is on the left bank of the Huong River, 6 kilometers from Hue City. 

Ha Long  Bay (vịnh) . It is a picturesque site, a wonder of the world, 165 kilometers from 

Hanoi. 

One- Pillar ( một cột) Pagoda . It was built in 1049, in shape of a lotus. 

Da Lat  City. It is a moutain resort ( altitude : 1,500 m ) with various ideal excursion places: 

Xuan Huong Lake, Pine      forests, Waterfalls, Valley of Love....... 

Activity 2:  

T : What activities do you like doing when you have a few days off? 

Suggested activities: 

- visiting a foreign country 

- travelling to cities. 

- visiting friends and relative. 

- going camping 

- go fishing 

- having a picnic 

- relaxing at the beach  

- staying at home reading a book. 

- fixing up ( dọn dẹp) or redecorating the house. 

- taking a bicycle tour 

 

  While you read (U-6)  

    Answering questions ( pairwork) 

1. Who is going to have a few days off?( Lan and her classmates) 

2. How far is Thay Pagoda from their school?( only over 20 km)  

3. How long does their trip to Huong Pagoda last? ( two days)     

4. To make the trip cheap, what plans does they have for their trip to Huong 

Pagoda ( They bring their own food and share buses with some other classes ) 

5. What is Lan worried about? Why?( Lan is worried about her parents’permission. 

Her parents may not to let her stay the night away from home). 

After you read( groupwork) 

                                             Gap-filling 

  

 

 

Lan’s class going to make a two-day (1)____________  to vist some caves near Huong 

(2) ____________They want to see with their own eyes what they have learnt in their 

join    excursion       permission       relax 

 problem     pagoda      persuade       geography 
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(3)______________lessons recently and (4)__________after their hard work, as well. 

They have planned their trip carefully. For Lan, the only (5)____________is getting her 

parents’(6)_____________. She will try to (7)_____________them so that she will be 

able to (8)______________her classmates on the excursion. 
While you read 

Task 1: Decide whether the statements are True (T) or False (F) 

             Correct  the false information. 

1. Lan wrote the letter to tell Minh about the plan for her class trip                        

________ 

2. Thay pagoda is only over 10 metres from their school                        

________ 

3. Lan ‘s class is visiting Ha Long Bay on this occasion                        

________ 

4. They are going to make a two- trip to Huong pagoda and spend a night together by a 

campfire.       ________ 

5. Her parents let her stay the night away from home                        

________         

 

Unit 7 : The Mass Media 
 

READING:  

 

Mass [ mæs] (n) : số nhiều 

Medium ['mi:diəm] (s.n) :phöông tieän 

Media ['mi:diə] (pl.n) : 

Mass media (n) : phöông tieän thoâng tin 

ñaïi chu ng 

Channel ['t∫ænl] (n) : keânh truyeàn hính 

Population and Development :  

[,pɔpju'lei∫n] [di'veləpmənt]: daân so  
vaø pha t trieån 

TV series (n) ['siəri:z]: fim truyeàn hính 

daøi taäp 

Folk songs (n) [fouk]: daân ca nhaïc coå 

New headlines (n) ['hedlain]  : ñieåm tin 

chình 

Weather Forecast (n)  ['fɔ:kæ:st] : döï 

ba o thôøi tie t 

Quiz show [kwiz]: troø chôi truyeàn hính 

Portrait of life (n) :['pɔ:trit] chaân dung 
cuoäc so ng 

Documentary  (n) [,dɔkju'mentri]: film 

taøi lieäu 

Wildlife World (n) ['waildlaif]: the  giô i 
thieân nhieân hoang daõ 
Around the world : Voøng quanh the  

giô i 

Adventure (n) [əd'vent∫ə(r)]cuoäc fieâu 
löu 

Road of life : ñöôøng ñôøi 

 

LISTENING: 

 

Cloudy (a) : co  maây 

Cimb (v) [klaim]: leo 

In spite of : maëc duø = Despite 

Happen (v)['hæpən] : xaûy ra 

 

WRITING : 

 

Advantage (n)[əd'vantidʒ] : söï thuaän lôïi 

Disadvantage (n) [,disəd'va:ntidʒ] ñieàu 
ba t lôïi 

Memorable (a)['memərəbl]: ña ng ghi 
nhô  

Present (v) ['preznt]: trính baøy 

Effective (a)['ifektiv] : höõu hieäu 

Entertain (v) [,entə'tein]: giaûi trì 

Enjoyable (a) [in'dʒɔiəbl]: 

Increase (v) [in'kri:s]: taêng theâm 

Popularity (n)[,pɔpju'lærəti]: tình ñaïi 
chu ng, tình phoå bie n 

Aware ( + of ) (a) [ə'weə]: nhaän tha y 

Global (a)['gləubl]: toaøn caàu 

Responsibility (n)[ris,pɔnsə'biləti]: tra ch 
nhieäm 

Passive (a) ['pæsiv]: thuï ñoäng 

Brain (n)[brein] : naõo 

Encourage (v) [in'kʌridʒ]:khuye n khìch 

Violent (a)['vaiələnt]: hung tôïn,baïo löïc 

Interfere (v)[,intə'fiə]: can thieäp vaøo, 
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Punishment (n) ['pʌni∫mənt]: söï tröøng 
faït 

People’s Army (n)  ['a:mi]: quaân ñoäi 

nhaân daân 

Drama (n) ['dra:mə] : kòch  

Culture (n)['kʌlt∫ə]: vaên ho a 

Education (n) [,edju'kei∫n]: söï gia o duïc 

Comment (n) : ['kɔment]: lôøi bính luaän 

Comedy (n)['kɔmidi] : haøi kòch 

Cartoon (n) [ka:'tu:n]:hoaït hính 

 

SPEAKING: 

 

Provide (v)[prə'vaid]: cung ca p 

Orally (adv) ['ɔ:rəli]: baèng lôøi, baèng 
mieäng 

Aurally (adv)['ɔ:rəli]: baèng tai 

Visually (adv)['viʒuəli]: baèng maét  

Deliver (v): [di'livə] fa t bieåu, baøy toû 

Feature (n)['fi:t∫ə]: ñieåm ñaïc tröng 

Distinctive (a) [dis'tiηktiv]: ñaêc bieät 
In common['kɔmən]: chung 

 

 

 

xen vaøo 

Communication (n)[kə,mju:ni'kei∫n]: söï 
thoâng tin 

 

LANGUAGE FOCUS: 

Destroy (v) [dis'trɔi]: fa  huûy 

Statue of Liberty (n) ['stæt∫u:]['libəti]: 

töïng nöõ thaàn töï do ôû Myõ 

Quarrel (v)['kwɔrəl]: caõi nhau 

Enjoy (v) [in'dʒɔi]: thöôûng thö c 

Cancel (v)['kænsəl] : huûy boû 

Appointment (n)  [ə'pɔintmənt]:cuoäc 
hoïp, cuoäc heïn 

Manage (v)  ['mænidʒ]: trong nom, quaûn 

lì 

Council (n) ['kaunsl]: hoäi ñoàng 

Demolish (v)[di'mɔli∫]: fa  huûy, ña nh 

ñoå 

Beef (n)[bi:f] : thòt boø 

Shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ]:söï thie u huït 

Condition (n)[ kən'di∫n]: ñieàu kieän 

                                                  Unit 8        The Story Of  My Village 

A. Reading 
Before you read 
1. work (v) [wə:k] làm việc 2. think (v) of sth ( think [θiηk] –

thought [θɔ:t]–thought)  

                                                                                                                               ( nghĩ đến một 
điều gì đó ) 

3. crop (n) [krɔp]  v  m a 4. produce (v) [prə'dju:s] làm , sản 

xuất 

5. help (v) [help]  giúp đỡ 6. hard (adv) [hɑ:d] vất vả, gian 

khổ 

7. harvest (v) ['hɑ:vist] thu họach 8. rice field (n) ['rais'fi:ld] c nh 

đ ng lúa  

While you read 
1. field (n) [fi:ld] c nh  đ ng 2. make ends meet (v) kiếm đủ tiền 

để sống 

3. to be in need of (a) thiếu c i gí 4. simple (a) ['simpl] đơn giản, dễ 

hiểu 
5. straw (n) [strɔ:] rơm 6. mud (n) [mʌd] b n 

7. brick (n) [brik] gạch 8. shortage (n) ['∫ɔ:tidʒ] túng thiếu 

9.  manage ['mænidʒ] (v) to do sth : giải quyết , xoay sở. 10. villager (n) ['vilidʒə] dân làng 

11. send (v) somebody to school / college ['kɔlidʒ] : gửi ai đi học phổ thông / đại học. (send – 

sent – sent ) 

12. techical high school (n) trường trung học kĩ thuật  
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13. result in (v) [ri'zʌlt] đưa  đến, dẫn đến. 14. introduce (v) [,intrə'dju:s] giới 

thiệu 

15. farming method (n) [fɑ:miη, 'meθəd] 

               (phương pháp canh tác) 16. bumper crop (n) m a màng bội 

thu 

17. cash crop (n) ['kæ∫krɒp] v  m a tr ng để b n 18. export (v) ['ekspɔ:t] xuất khẩu 

19. thanks to (conj.) nhờ vào 20. knowledge (n) ['nɔlidʒ] kiến 

thức 

21. bring home : [briη, houm] mang về 22. lifestyle (n) [laifstail] lối sống 

      bring [briη ]– brought [brɔ:t]– brought (v) mang lại 23. better (v) ['betə] cải thiện, làm 

cho tốt hơn. 

24. comfortably (adv) ['kʌmfətəbli] : dễ ch u, thỏai mái 25. science (n) ['saiəns] khoa học 

26. grandchild (n)['grændt∫aid] cháu (của ông b )             27. do some shopping ['∫ɔpiη](exp.) 

mua sắm 

Task 1:  

1. make ends meet [mi:t] (exp.) kiếm đủ sống 2. in need [ni:d] of many things : 

thiếu thốn nhiều thứ  

3. bettering one’s life : cải thiện cuộc sống của ai đó. 

Task 2: 

1. areas ['eəriəz] of change : những lĩnh vực có thay đổi 2. before (adv) [bi'fɔ:] trước đây 

3. now (adv) [nau] bây giờ, ngày nay 4. travel (v) ['trævl]  i l i,  i du l ch 

5. motorbike (n) ['moutəbaik] xe máy 6. leave a message (exp.) để lại tin 

nhắn ( leave -  left – left) 

Task 3: 

1. author (n) ['ɔ:θə] t c giả 2. improve (v) [im'pru:v] cải thiện, 

hòan thiện 

3. help (n) [help] sự giúp ìch 4. finish (v) ['fini∫] l m xong, kết 

thúc 

5. exactly (adv) [ig'zæktli] chính xác 6. tell [tel]– told – told (v) nói 

7. community (n) [kə'mju:niti] c ng  ồng, ph ờng                     8. apply (v) [ə'plai] ứng dụng, áp 

dụng 

B. Speaking 
1. medical centre (n) ['medikl,'sentə] trung tâm y tế 2. look after (v) chăm sóc 

3. build [bild] – built – built (v) xây dựng 4. condition (n) [kən'di∫n] điều kiện 

5. canal (n) [kə'næl] kênh 6. bridge (n)[bridʒ] c i cầu 

7. town (n) [taun] thị trấn, thị xã, thành phố(nhỏ) 8. widen (v) ['waidn] mở rộng, làm 

rộng ra 

9. short (a) [∫ɔ:t] ngắn 10. new (a) [nju:] mới 

11. football ground (n) ['futbɔ:l, graund ] sân bóng đ  12. lorry (n) ['lɔri] xe tải 

13. resurface (v) [,ri:'sə:fis] trải lại, thảm lại (mặt đường)     14. that’s a good idea! (exp.) ý kiến 

hay đấy! 

15. muddy (a) ['mʌdi] lầy lội 16. get around (v) đi lại 

17. raise (v) [reiz] nâng lên 18. flooded (a) [flʌded] bị ngập l t 

19. more easily ['i:zili]: dễ dàng hơn 20. farming product (n) 
[[fɑ:miη,'prɔdəkt] nông sản 

21. cart (v) [kɑ:t] chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo. 22. loads ['loudz] of (n) nhiều 

23. road (n) [roud] đường x , con đường  

C. Listening 
1. green tree (n) ['gri:n, tri:] cây xanh 2. in the past [pɑ:st] (exp.) trong 

qu  khứ 

3. west coast [koust] (n) bờ biển phìa tây 4. instead (adv): [in'sted]  ể thay thế 

5. in the middle ['midl] of  sth (exp.) ở giữa c i gí đó 6. side (n) [said] phìa, bên 

7. grass land (n) ['gra:s, lænd] bãi cỏ 8. turn into (v) quẹo vào 



Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt  

                      https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-10.html 
 

https://giasudaykem.com.vn/gia-su-day-kem-tai-nha-.html 

 

9. ugly (a) ['ʌgli] xấu xì, đ ng sợ 10. suburbs (n) ['sʌbə:bz] khu vực 

ngọai ô 

11. replace (v) [ri'pleis] thay thế 12. tourist resort (n) ['tuərist, ri:'zɔ:t] 

khu nghỉ ngơi 

13. pull down (v) [pul, daun] ph  bỏ 14. cut down (v) [kʌt, daun] chặt bỏ 

15. narrow (a) ['nærou] hẹp, chật hẹp 16. atmosphere (n) ['ætməsfiə] bầu 

khộng khì 

17. peaceful (a) ['pi:sfl] yên tĩnh 18. change in sth(n) [t∫eindʒ] sự 

thay đổi 
 

19. corner shop (n) ['kɔ:nə, ∫ɔp] cửa hàng tạp hóa nhỏ 20. department 

store(n)[di'pɑ:tmənt,stɔ:]cửa hàng b ch hóa 

21. no longer (exp.): không còn ......nữa 22. quiet (a) ['kwaiət] yên tĩnh 

23. hotel (n) [hou'tel] kh ch sạn 24. shop (n) [∫ɔp] cửa hiệu 

25. expensive ( a) [iks'pensiv] đắt đỏ 26. hometown (n) ['houm, taun]  

quê hương 

27. home village (n)[ 'houm, 'vilidʒ]  làng quê 

D. Writing  
1. railway station (n) ['reilwei ,stei∫n] nhà ga 2. holiday (n) ['hɔlədi] ngày nghỉ 

3. direction (n) [di'rek∫n] sự chỉ dẫn 4. map (n) [mæp] bản đ  

5. decide (v) [di'said] quyết định 6. follow (v) ['fɔlou] theo, đi theo 

7. easily (adv) ['i:zili] rõ ràng, dễ dàng 8. ahead (adv)[ə'hed] về phìa trước 

9. come [kʌm] out of (v) đi ra khỏi (come-came-come) 10. go over ['ouvə] (v) đi qua 

(cầu)( go – went – gone) 

11. take the first turning ['tə:niη] on the left  12. station (n) ['stei∫n] nhà ga, 

trạm, đ n 

    ( rẽ vào ngã rẽ đầu tiên bên tr i ) 13. walk past (v) đi qua 

14. keep [ki:p] on (v) tiếp t c (đi) (keep-kept-kept) 15. miss (v) [mis] nhầm  

16. enclose (v) [in'klouz] gửi kèm 17. look forward ['fɔ:wəd] to + V-

ing (exp.) mong đợi l 

18. see – saw- seen (v) gặp 19. small (a) nhỏ 

20. entrance (n) ['entrəns] lối vào, cổng vào 21. go straight [streit] ahead (exp.) 

đi thẳng về phìa trước 

22. souvenir [,su:və'niə] shop (n)quầy b n quà lưu niệm.  23. book shop (n) ['buk,∫ɔ] hiệu 

s ch 

24. car park (n) [ka, pɑ:k] bãi đậu xe 25. go along (v) [ə'lɔη] đi dọc theo 

26. on the right [rait] (exp.) bên phải  27. on the left [left] (exp.) bên tr i 

28. opposite (adj) [ɔ'pju:n] đối diện 29. crossroads (n) ['krɔsroudz] giao 

lộ, b ng binh 

E. Language Focus 

a. Pronunciation 
1. cow (n) [kau] bò c i 2. house (n) [haus] căn nhà, nhà ở 

3. couch (n) [kaut∫] ghế trường kỷ                                     4. coat (n)[kout] áo chòang ngòai 

5. bowl (n) [boul] c i tô, c i b t 6. mouse (n) [maus] chuột  

7. how (adv) [hau] như thế nào, theo c ch nào 8. note (n) [nout] lời ghi chú , sự 

chú ý 

9. bone (n) [boun] xương 10. phone (n) [foun]  iện thọai 
11. close (v) [klous] đóng , khép 12. shout (v) [∫aut] la hét 

13. loudly (adv) ['laudli] ầm ĩ. inh ỏi.                                 14. at last (exp.) lần cuối c ng 

15. snow (n) [snou] tuyết 16. go out (v) đi ra khỏi nhà 

17. come over (v) vượt qua 18. under (prep.) ['ʌndə] ở dưới 

b. Grammar 
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1. old (a) [ould] già, cũ, cổ 2.  traffic lights (n) ['træfik'laits] đèn 

giao thông 

3. say [sei] – said – said (v) nói, diễn  đạt                               4. soon (adv ) [su:n] sớm 

5. a lot [lɔt] : nhiều 6.  source (n) [sɔ:s] ngu n 
   
7. interesting (a) ['intristiη] thú vị 8. write [rait] – wrote – written 
['ritn] (v) viết 

9. slippery (a) ['slipəri] tr n, khó  i 10. crazy (a) ['kreizi] điên dại, ngu 

xuẩn 
11. breakfast (n) ['brekfəst] bữa ăn s ng 12. serve (v) [sə:v] ph c v , ph ng 

sự 
13. announce (v) [ə'nauns] thông b o 14. talk (v) [tɔ:k] nói chuyện, trò 

chuyện 
15. enjoy (v) [in'dʒɔi] thưởng thức, thìch 16. have a  rest [rest] (exp.) nghỉ 

ngơi 

17. at least (exp.) ìt nhất 18. problem (n) vấn đề 

19.do more homework['houmwə:k]làm nhiều bài tâp về nhà 20. meeting (n) ['mi:tiη] cuộc hội 

họp, cuộc gặp gỡ 

21. cure (v) [kjuə] điều trị 22. disease (n) [di'zi:z] c n bệnh 
23. have a bath [bæθ] (exp.) đi tắm 24. beach (n) [bi:t∫] bãi biển 

25. go swimming ['swimiη] (exp.) đi bơi 26. lend [lend]– lent [lent] – lent 

(v) cho mượn, cho vay 

27. pass [pɑ:s] the exam (exp.) qua kỳ thi 28. sick [sik] people (n) người bị 

bệnh 

29. queue (v) [kju:] xếp hàng 30. heavy traffic (n) ['hevi, træfik] 

mật độ xe cộ đông  
31. air (n) [eə] không khì, không gian 32. clean (n) [kli:n] sạch  

33. friendly (a) ['frendli] thân thiện, thân mật 34. helpful (a) ['helpfuli] hay giúp 

đỡ 

35. role (n) [roul] vai trò 36. essential [i'sen∫əl] for (a) cần 

thiết 

37. convenient (a) [kən'vi:njəntli] thuận tiện, tiện lợi 38. as well as [æz] (exp.) cũng như 

39. pay [pei] for (v) trả (tiền), trả (l ương) 40. transport (n) ['trænspɔ:t] sự 

chuyên chở 

41. politics (n) chình trị 42. endless (a) ['endlis] vĩnh viễn 

43. faraway (a) xa xăm, xa xưa 44. custom (n) ['kʌstəm] phong tục, 

tập qu n 
 

45. dominate (v) ['dɔmineit] chi phối, có ảnh hưởng lớn. 46. talk to each other (exp.) nói 

chuyện với nhau, chi phối 

47. source (n) [sɔ:s] ngu n 
    

 

Unit 9:    UNDERSEA WORLD 

A. READING: 

1. undersea ['ʌndəsi:] (a) dưới mặt biển  

2. ocean ['əʊ∫n] (n)  đại dương, biển 

3. Pacific Ocean [pə'sifik'ou∫n] (n) Th i Bính Dương  

4. Atlantic Ocean [ət'læntik'ou∫n] (n)  ại Tây Dương  

5. Indian Ocean ['indjən'ou∫n] (n)  n  ộ Dương  

6. Antarctic [æn'tɑ:ktik](a) (thuộc) Nam Cực → Antarctic Ocean (n) Nam Băng Dương 

7. Arctic ['ɑ:ktik](adj) (thuộc) Bắc Cực → Arctic Ocean (n) Bắc Băng Dương 
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8. gulf [gʌlf] (n) vịnh. Eg: the Gulf of Mexico: vịnh Mê-hi-cô 

9. altogether [,ɔ:ltə'geđə] (adv) hoàn toàn, đầy đủ  

10. percent [pə'sent] (n) phần trăm → percentage [pə'sentidʒ] (n) tỷ lệ 

11. surface ['sə:fis] (n) bề mặt. Eg: the surface of the ball: bề mặt của một quả bóng 

12. century ['sent∫əri] (n) thời kỳ 100 năm; thế kỷ. Eg:The 20th century: Thế kỷ 20 (từ 1900 đến 

1999) 

13. mystery ['mistəri] (n) điều huyền bì, điều thần bì → mysterious (adj)  

14. beneath[bi'ni:θ] (prep) ở dưới, thấp kém 

15. overcome [,ouvə'kʌm] (v) -overcame- overcome: thắng, chiến thắng 

16. depth [depθ] (n) chiều sâu, bề sâu. Eg: the depth of a river: chiều sâu của con sông 

17. submarine [,sʌbmə'ri:n](n)(hàng hải) tàu ngầm  

18. investigate [in'vestigeit] (v)kh m ph  

19. seabed ['si:'bed] (n) đ y biển  

20. sample ['sɑ:mpl] (n)mẫu; vật mẫu 

21. marine [mə'ri:n] (adj) (thuộc) biển; gần biển  

22. satellite ['sætəlait] (n) vệ tinh 

23. range [reindʒ] (n)loại. Eg:a wide range of prices: đủ loại gi  

24. include [in'klu:d] (v) bao g m, g m có =to involve 

25. temperature ['temprət∫ə] (n) (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, 

nước..) 

      Eg:to keep the house at an even temperature: giữ ngôi nhà ở nhiệt độ đều đều 

26. population [,pɔpju'lei∫n] (n) dân cư  

27. exist [ig'zist] (v)đã sống; t n tại → existence [ig'zistəns] (n) sự tiếp t c cuộc sống; sự sống 

sót 

28. precious ['pre∫əs] (adj) quý, quý gi , quý b u. Eg: precious metals: kim loại quý 

29. fall into…(v) được chia thành  

30. bottom ['bɔtəm] (n) phần dưới c ng; đ y; đ y biển. 

31. starfish ['stɑ:fi∫] (n) (số nhiều: starfish) sao biển 

32. shark [∫ɑ:k] (n)c  mập → man-eating shark: c  mập trắng 

33. independently [,indi'pendəntli] (adv) độc lập 

34. current ['kʌrənt] (n) dòng (nước) 

35. organism ['ɔ:gənizm] (n) cơ thể; sinh vật 

      Eg: He 's studying the organisms in water: ông ta đang nghiên cứu c c sinh vật ở dưới nước 

36. carry along (v) cuốn theo  

37. jellyfish ['dʒelifi∫] (n) con sứa 

38. oversized ['ouvəsaizd] (adj) qu  khổ, ngoại khổ 

39. contribute [kən'tribju:t] (v) đóng góp, góp phần 

40. biodiversity [,baioui dai'və:siti] (n) đa dạng sinh học 

41. maintain [mein'tein] (v) duy trí 

42. at stake: thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ 

43. refer [ri'fə:] to (v) quy, quy vào 

44. balanced ['bælənst] (adj)cân bằng, ổn định 

45. analyse ['ænəlaiz] : analyze ['ænəlaiz] (v) phân tìch 

46. experiment [iks'periment] (n) cuộc thì nghiệm; cuộc thử nghiệm 

B. SPEAKING: 

1. protect [prə'tekt] (v) bảo vệ, bảo hộ, che chở 

    →to protect someone from/against danger: che chở ai khỏi bị nguy hiểm 

2. sparingly ['speəriηli] (adv) thanh đạm, tiết kiệm 

    Eg:use the perfume sparingly !: hãy d ng nước hoa một c ch tiết kiệm! 

3. pollute [pə'lu:t] (v) làm ô nhiễm, làm nhơ bẩn (nước...) 

    →polluted water: nước bị ô nhiễm (không d ng được) 

4. fish [fi∫] (v) câu c   5. species ['spi:∫i:z] (n,pl) loài 

6. limited ['limitid] (adj) hạn chế, có giới hạn 
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7. threaten['θretn] (v) doạ, đe doạ, hăm doạ → threatened (adj) bị đe doạ 

8. endanger [in'deindʒə(r)] (v) gây nguy hiểm 

    Eg: War always endangers human lives: chiến tranh luôn gây nguy hiểm cho sinh mạng con 

người 

    → endangered (adj) bị nguy hiểm 

9. dispose [dis'pouz] (v) sắp đặt, sắp xếp, bố trì 

10. line [lain] (n) dây, dây thép, dây câu  11. net (n) lưới 

12. herbicide ['hə:bisaid] (n) thuốc diệt cỏ 

13. pesticide ['pestisaid] (n) thuốc diệt loài gây hại, thuốc trừ sâu 

14. fertilizer ['fə:tilaizə] (n) phân bón 

15. harm [hɑ:m] (n) sự tổn hại; sự thiệt hại - (v) làm hại, gây tai hại, làm tổn hại 

16. release [ri'li:s] (v) thả, phóng thìch 

17. rest [rest] (the rest) (n)c i còn lại, vật còn lại 

18. consequence ['kɔnsikwəns] (n) hậu quả, kết quả 

19. butt [bʌt] (n) mẩu thuốc l  (hút còn lại) 

20. hunt [hʌnt] (v) đi săn; săn 

21. explosive [iks'plousiv] (n) chất nổ 

C. LISTENING: 

1. mammal ['mæml] (n) động vật có vú 

2. krill [kril] (n) loài nhuyễn thể mà c  voi ăn được 

3. whaling ['weiliη] (n) sự săn c  voi; nghề săn c  voi 

4. migrate [mai'greit] (v) di trú; di cư 

5. conservation [,kɔnsə:'vei∫n] (n) sự bảo t n; sự bảo toàn 

6. feed [fi:d] (n) sự ăn, sự cho ăn / feed-fed-fed (v) cho ăn 

7. commission [kə'mi∫n] (n) hội đ ng; uỷ ban 

8. measure ['meʒə] (n) phương s ch, biện ph p, c ch xử trì 

9. entire [in'taiə] (adj) toàn bộ, toàn vẹn, hoàn toàn 

10. bear [beə] (v) sinh, sinh sản 

11. calve [kɑ:v] (v) đẻ con / (n) c  voi con, bê con. 

12. pressure ['pre∫ə(r)] (n) sức ép,  p suất,  p lực 

13. allow [ə'lau] (v) cho phép 

14. feeding ground ['fi:diη graund] (n) bãi cho ăn; bãi nuôi 

D. WRITING: 

1. sperm whale [,spə:mə'seti] (n) c  nhà t ng 

2. carnivore ['kɑ:nivɔ:] (n) động vật ăn thịt, cây ăn sâu bọ 

3. squid [skwid] (n) mực ống, m i nhân tạo 

4. diet ['daiət] (n) đ  ăn thường ngày,chế độ ăn kiêng 5. give birth to: sinh sản 

6. gestation [dʒes'tei∫n] (n) sự thai nghén; thời kỳ thai nghén 7. life span [‘laifspæn] (n) tuổi 

sống, tuổi thọ 

8. risk [risk] (n) sự liều, sự mạo hiểm,sự rủi ro, sự nguy hiểm 

9. accidental [,æksi'dentl] (adj) tính cờ, ngẫu nhiên.  

10. entrap[in'træp] (v) đ nh bẫy, lừa→ entrapment (n) 

11. habitat ['hæbitæt] (n) môi trường sống 

12. offspring ['ɔ:fspriη] (n) con (của một con vật) 

Eg:How many offspring does a cat usually have  con mèo thường có bao nhiêu con  

D. LANGUAGE FOCUS: 

1. casual ['kæʒjuəl] (adj) tính cờ, bất chợt, ngẫu nhiên 

2. offend [ə'fend] (v) làm cho ai bực mính,khó chịu  3. atmosphere ['ætməsfiə] (n) 

khì quyển 

4. surprised [sə'praizt] (adj) ( + at) ngạc nhiên→a surprised look: một c i nhín ngạc nhiên 

Eg:We were surprised at the news: chúng tôi ngạc nhiên về tin đó 
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UNIT 10:   CONSERVATION 

READING:  

- loss [lɔs] (n) sự mất 

- destroy   [dis'trɔi] (v)  pha  huûy 

→ destruction [dis'trʌk'∫n] (n) söï pha  hoaïi 

- variety [və'raiəti] (n) sự  a d ng 

- eliminate [i'limineit] (v)  loaïi ra 

- medicine ['medsn;  'medisn] (n) thuốc uống 

- cancer ['kænsə](n) bệnh ung th  

- AIDS [eidz] (n) trieäu chö ng suy giaûm 

mieãn dòch … 

- sickness ['siknis](n) sự ốm, sự bệnh 

- constant ['kɔnstənt] (a)  không thay ñoåi 

- hydroelectric [,haidroui'lektrik] (a) thu c thu  

 iện 

→a hydroelectric dam:   p thu   iện 

- hold back (v) ng n l i, giữ l i 
- circulation [,sə:kju'lei'∫n] (n) söï löu thoâng 

- conserve  [kən'sə:v] (v)  baûo toàn giữ g n 

→ conservation [,kɔnsə:'vei∫n] (n) sự bảo tồn; sự 

bảo to n 

- run off (v) troâi ñi he t, chaûy ñi he t  

- rapid run-off (n) sự trôi, chảy nhanh 

- frequent ['fri:kwənt] (a) th ờng xuyên 

- damage ['dæmidʒ] (n) sự thiệt h i; sự h  h i 

→ damage to something  

Eg: The accident did a lot of damage to the car: tai 
n n khiến chiếc xe b  h  h i nặng 
- disappearance [,disə'piərəns] (n)  söï bie n 

ma t 

- worsen ['wə:sn] (v) : laøm cho ca i gí trôû 

neân toài teä 

- clean up (v) : doïn saïch 

- pass law (v) : ban haønh luaät 

- nature ‘s defence  ['neit∫ə] [di'fens] (n) söï 

baûo veä thieân nhieân 

- movement ['mu:vmənt] (n) sự v n   ng, 

chuyển   ng 

- concern [kən'sə:n] (v) liên quan, dính líu tới 
- Electricity  [i,lek'trisiti] (n): ñieän 

- power  ['pauə] (n)  sö c maïnh, naêng löôïng 

- remove [ri'mu:v] (v)dọn, bỏ   
- Get rid of (v) xóa bỏ  

- liquid ['likwid] (n) :  cha t loûng 

- flow off [flou'ɔf] (v) xả xuống 

- vegetation [,vedʒi'tei∫n] (n) thực v t, cây cối  

- erosion [i'rouʒn] (n) sự xói mòn, sự  n mòn 

→ erode [i'roud] (v) xói mòn,  n mòn   

- consequence ['kɔnsikwəns] (n) : haäu quaû 

                                                   UNIT 10     CONSERVATION 
A. READING 

Before you read 
1. visit (v) ['vizit]  i thăm 2. zoo (n) [zu:] sở thú, vườn b ch 

thú 

3. forest (n) ['fɔrist] rừng 4. be interested ['intristid] in 

(exp.) quan tâm đến 

5. protect (v) [prə'tekt] bảo vệ 6. animal (n) ['æniməl] động vật 

7. horse (n) [hɔ:s] ngựa 8. leopard (n) ['lepəd]  con b o 

9. strong (a) [strɔη] khỏe, mạnh  10. flexible (a) ['fleksəbl] linh họat, 

dễ sai khiến 

Why you read 
1. loss (n) [lɔs] mất 2. destroy (v) [di'strɔi] ph  hủy 

3. variety (n) [və'raiəti] sự đa dạng 4. species (n) ['spi:∫i:z] lòai 

5. eliminate (v) [i'limineit] hủy diệt 6. medicine (n) ['medsn;  'medisn] 

thuốc 

7. cancer (n) ['kænsə] ung thư 8. heart disease (n) [hɑ:t, di'zi:z] 

bệnh tim 

9. constant (a) ['kɔnstənt] thường xuyên 10. constantly (adv) ['kɔnstəntli] 

liên t c 

11. supply (n) [sə'plai] ngu n cung cấp 12. crop (n) [krɔp] cây tr ng 

13. hydroelectric (a) [,haidroui'lektrik] thủy điện 14. dam (n) [dæm] đập ( nước) 
15. hold [hould] back (v) giữ lại 16. play (v) an important 

[im'pɔ:tənt] part: 

                                                                                                             ( giữ một vai trò quan 

trọng) 

17. circulation (n) [,sə:kju'lei∫n] sự tuần hòan 18. conserve (v) [kən'sə:v] giữ lại 
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19. run [rʌn] off (v) chảy đi mất 20. run – off (n) ['rʌn'ɔ:f] lượng 

nước chảy đi 

21. take away (v) ['teik ə'wei] mang theo 22. valuable (a) ['væljuəbl] quý gi  

23. soil (n) [sɔil] đất 24. rapid (a) ['ræpid] nhanh chóng 

25. frequent (a) ['fri:kwənt] thường xuyên 26. flood (n) [flʌd] lũ,l t. 

27. damage (n) ['dæmidʒ] sự tàn ph , sự thiệt hại 28. threaten (v) ['θretn] đe dọa 

29. polluted (a) [pə'lu:təd] bị ô nhiễm 30. overnight (a, adv) [,ouvə'nait] 

trong một đêm 

31. nor can we stop : chúng ta cũng không thể ngăn chặn. 32. disappearance (n) [,disə'piərəns] 

sự biến mất 

33. worsen (v) ['wə:sn] làm t i tệ đi 34. pass [pɑ:s] a law ( exp.) thông 

qua một đạo luật. 

35. in someone’s defence/ in something‘s defence [di'fens]. 36. in nature‘s defence : để bảo vệ 

tự nhiên 

       (để bảo vệ ai đó / để bảo vệ c i gí) 37. concern (v) [kən'sə:n] liên quan 

đến 

38. power of falling ['fɔ:liη] water : năng lượng dòng chảy. 39. electricity (n) [i,lek'trisiti] điện 

40. remove (v) [ri'mu:v] hủy đi, bỏ đi 41. get rid of (exp.) bỏ đi 

42. completely (adv) [kəm'pli:tli]  tòan bộ, hòan tòan 43. liquid (n) ['likwid] chất lỏng 

44. flow [flou] off (v) chảy đi mất  45. treat (v) [tri:t] chữ trị 

46. vegetation (n) [,vedʒi'tei∫n]  việc tr ng cây 47. do harm [hɑ:m] to (exp.) gây 

hại tới 

48. erosion (n) [i'rouʒn] sự xói mòn 50. consequence (n) ['kɔnsikwəns] 
h u qủa, kết quả  

51. planet (n) ['plænit]  hành tinh 52. destruction (n) [dis'trʌk∫n] sự 
phá hủy 
 

B. SPEAKING 
1. feature (n) ['fi:t∫ə] đặc điểm 2. sensitive (a) ['sensətiv] nhạy cảm 

3. imprision (v) [im'prizn] giam giữ 4. against someone’s will [wil] : 

một c ch cưỡng ép. 

5. endangered [in'deindʒəd] species (a) những lòai có nguy cơ bị tuyệt chủng. 

6. reconstruct (v) ['ri:kən'strʌkt] t i tạo 7. own (v) [oun] sở hữu 

8. breed (v) [bri:d] nhân giống 9. reintroduce (v) [,ri:intrə'djus] đưa 

lại 

10. wild (n) [waild] thiên nhiên hoang dã 11. gorilla (n) [gə'rilə] con tinh tinh 

12. policy (n) ['pɔləsi] chình s ch 13. as natural ['næt∫rəl] an 

environment as possible  

                                                                                                           ( một môi trường tự nhiên 

nhất có thể) 

14. at times ['taimz]: có những lúc 15. risky (a) ['riski] rủi ro 

16. injure (v) ['indʒə] làm bị thưong 17. suffer ['sʌfə] from (v) đau, đau 

khổ 

18. dangerous (a) ['deindʒrəs] nguy hiểm 19. develop (v) [di'veləp] ph t triển 

20. disease (n) [di'zi:z]  bệnh tật, tệ nạn. 21. keeper (n) ['ki:pə] ng ời gác, 
ng ời bảo quản  

C. LISTENING 
1. campfire (n) [kæmp, 'faiə] lửa trại 2. forester (n) ['fɔristə] người tr ng 

rừng 

3. awful (a) ['ɔ:ful] kinh khủng 4. destroy (v) [di'strɔi] ph  hủy 

5. spread (v) [spred] lan ra 6. late summer (n) [leit, 'sʌmə] cuối 

hè 

7. allow (v) [ə'lau] cho phép 8. heap [hi:p] of leaves [li:vz] (n) 

đống l  
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9. burn (v) [bə:n] ch y 10. camper (n) ['kæmpə] người cắm 

trại 

11. put [put] out (v) dập tắt (put-put-put) 12. fire (n) ['faiə] lửa 

13. cover (v) ['kʌvə] che, phủ 14. earth (n) [ə:θ] đất, mặt đất 
15. duty (n) ['dju:ti]  nghĩa v  16. take ( the greatest) care [keə]: 

hết sức lưu ý 

17. start a fire : gây nên một v  ch y 19. careless (a) ['keəlis] vô ý 

20. save (v) someone / something from someone / something : giữ ai đó / vật gí đó khỏi mối 

nguy hiểm từ ai đó / vật gí. 

 

D. WRITING 
1. table tennis (n) ['teibl'tenis] bóng bàn 2. free (a) [fri:] rảnh, tự do. 

3. take a walk [wɔ:k] (exp.) đi dạo 4. for a while : một lúc 

5. disco (n) ['diskou] vũ hội 6. afterwards (adv) ['ɑ:ftəwədz] sau 

đó 

7. go to the cinema ['sinimə] (exp.) đi xem phim 8. feel [fi:l] – felt [felt] – felt (v) 

cảm thấy 

9. have a cold drink (exp.) uống một cốc bia lạnh 10. chicken soup (n) ['t∫ikin, su:p] 

súp gà 

11. sing – sang – sung (v) h t, ca h t 12. go to a club [klʌb] (exp.) đi 

đến câu lạc bộ 

13. some days – off (n) một vài ngày nghỉ 14. festival (n) ['festivəl] lễ hội, 

ngày hội 

15. spend – spent – spent (v) trải qua, tiêu 16. different (a) ['difrənt] kh c nhau 

17. preparation (n) [,prepə'rei∫n] sự chuẩn bị 18. grandparents (n) 

['grændpeərənts] ông bà( nội, ngọai) 

19. weekend (n) ['wi:kend] ng y nghỉ cuối tuần 20. together (adv) [tə'ge ə] c ng 

nhau 

E. LANGUAGE FOCUS 

a. Pronunciation: 

1. bee (n) [bi:] con ong 2. cab (n) [kæb] xe tắc xi 

3. ban (n) [bæn] sự cấm  óan 4. bright (a) [brait] s ng sủa, rực rỡ 

5. bad (a) [bæd] xấu, tệ 6. pea (n) [pi:] h t   u H  Lan 

7. pan (n) [pæn - pɑ:n] xoang, chảo, lá trầu. 8. provide (v) [prə'vaid] cung cấp 

9. power (n) ['pauə]năng lượng, khả năng 10. blouse (n) [blauz] áo chòang 

11. pollen (n) ['pɔlən] phấn hoa 12. puppy (n) ['pʌpi] chó con 

13. paper bag (n) ['peipə, bæg] túi giấy 14. carpet (n) ['kɑ:pit] tấm thảm 

15. paint (v) [peint] sơn, vẽ 16. library (n) ['laibrəri] thư viện 

b. Grammar  
1. report (v) [ri'pɔ:t] kể l i, báo cáo,   a tin. 2. homeless (a) ['houmlis] vô gia c  

3. grow [grou]– grew – grown (v) tr ng 4. speak  [spi:k]– spoke – spoken 

(v) nói 

5. invite (v) [in'vait] mời 6. build [bild]– built [bilt] – built 

(v) xây dựng 

7. start (v) [stɑ:t] bắt đầu 8. late (a, adv) [leit] trễ, muộn 

9. audience (n) ['ɔ:djəns] khán giả, thính giả 10. photograph (v) ['foutəgrɑ:f ;  
'foutəgræf] chụp ảnh 

11. journalist (n) ['dʒə:nəlist] nhà b o, ký giả 12. timetable (n) ['taimtəbl] thời 

gian biểu 

13. lay [lei]– laid – laid (v) sắp đặt, bố trì. 14. decide (v) [di'said] quyết định 

15. coconut ['koukənʌt] tree (n) cây dừa 16. plant (v) [plɑ:nt] tr ng, gieo 

17. prepare (v) [pri'peə] chuẩn bị 18. serve (v) [sə:v] ph c v , ph ng 

sự 
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19. organize (v) ['ɔ:gənaiz] tổ chức, thiết lập 20. fantastic (a) [fæn'tæstik] quái d , 

vô cùng to lớn 

21. fresh flower (n) [fre∫,'flauə] hoa tươi 22. excellent (a) ['eksələnt] xuất sắc, 
 u tú 

23. bread roll ['roul] (n) ổ b nh mí  24. food (n) [fu:d] thức ăn ,lương 

thực 

                                             Exercises 
I. Fill each gap in the sentence with one word from the box. 

 

 

 

1. Everyone arrived late at the party for a ..................... of reasons. 

2. They watched the ........................ of the forest by fire. 

3. .................. is changed into steam by heat and into ice by cold. 

4. The government has passed new laws to .................. wildlife in the area. 

5. There is a.......................... in the next valley. 

6. New measures have been suggested to .......................... the environment. 

7. A lot of rivers have been ..................... with chemical waste from factories. 

8. The hijackers ( kẻ cướp m y bay) ...................... to kill all the passengers if their 

demands were not met. 

II. Fill each gap in the sentences with the correct form of the word in 

brackets. 
1. The ................. (lose) of this contract would be very serious. 

2. Doing this will waste a lot of ...................... ( value) time and effort. 

3. The high wall was built as a ................... (defend) against intruders (người xâm phạm) 

4. Everyone knows that smoking is ..................... (harm) to our health. 

5. In the car accident he suffered severe (khốc liệt)....................( injure ) to the head and 

arms. 

6. We should protect the giant panda ( gấu trúc) , which is an .................. ( danger ) 

species. 

7. There are a lot of species which are ..................... ( threat) with extinction ( sự tuyệt 

chủng). 

8. At first nobody noticed the ......................( disappear ) of the old man. 

9. River ..................... ( pollute) is now contributing ( góp phần) to the dirtying of  the 

seas. 

10. The ..................... ( destroy ) of the forest by fire was a terrible thing. 

 

 

 

 

                                    UNIT 11   NATIONAL  PARKS 
A. READING: 

Before you read: 

1. national ['næ∫nəl] park (n) công viên quốc gia 2. name (v) [neim] kể tên, đặt tên 

3. tree (n) [tri:] cây 4. in the world [wə:ld](exp.) trên 

thế giới 

5. creeper (n) ['kri:pə] cây dưa leo 6. pine [pain] tree (n) cây thông 

7. ferm-palm (n) [fə:m, pa:m] cây tuế 8. lizard (n) ['lizəd]  con thằn lằn

  

9. monkey (n) ['mʌηki] con khỉ 10. tiger (n) ['taigə] con hổ  

11. bear (n) [beə] con gấu. 12. snake (n) [sneik] con rắn. 

While you read 

trees, water, protect, polluted, threatened, 

forest, flood, variety, conserve, destruction. 
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1. locate (v) [lou'keit] x c định, nằm ở 2. south west (n) ['sauθ'west] phìa 

tây nam 

3. establish (v) [is'tæbli∫] lập, thành lập 4. rainforest (n) [rein,'fɔrist] rừng 

mưa nhiệt đới 

5. butterfly (n) ['bʌtəflai] con bướm 6. cave (n) [keiv] hang động 

7. hike (v) [haik] đi bộ đường dài 8. over (a) ['ouvə] qua , hết 

9. dependent upon (a)[di'pendənt, ə'pɔn] ph  thuộc vào 10. survival (n) [sə'vaivl] sự sống 

sót, t n tại 

11. release (v) [ri'li:s] phóng thìch, thả 12. orphan (v) ['ɔ:fən] ( làm cho ) 

m  côi 

13. orphanage (n) ['ɔ:fənidʒ] trại m  côi 14. abandon (v) [ə'bændən] bỏ rơi, 

từ bỏ 

15. take care [keə] of (v) chăm sóc ( take-took-taken) 16. wilderness (n) ['wildənis]  v ng 

hoang vu. 

17. sub-tropical (a) [sʌb, 'trɔpikl] b n nhiệt đới 18. recognise (v) ['rekəgnaiz] nhận 

ra 

19. habit (n) ['hæbit] thói quen 20. southeastern (a) [sauθ, 'i:stən] 

về phìa đông nam 

21. temperate (a) ['tempərət] ôn hòa 22. plant (n) [plɑ:nt] thực vật 

23. toxic (a) ['tɔksik] độc 24. chemical (n) ['kemikl] chất hóa 

học 

25. contamination (n) [kən,tæmi'nei∫n] sự ô nhiễm 26. organization (n) [,ɔ:gənai'zei∫n] 

sự tổ chức 

27. intend (v) [in'tend] dự định 28. exist (v) [ig'zist] t n tại 

29. pollute (v) [pə'lu:t] làm ô nhiễm 30. suitable (a) ['su:təbl] (for sb/ 

sth) thìch hợp 

After you read 
1. like (v) [laik] thìch 2. visit (v) ['vizit] đi thăm 

3. most (adv) [moust] nhất 4. see (v) [si:] thấy, trông thấy 
(see-saw-seen) 

5. affect (v) [ə'fekt] ảnh hưởng đến 

B. SPEAKING 
1. go on an excursion (exp.) đi tham quan 2. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến 

tham quan 

3. disaster (n) [di'zɑ:stə] tai họa, thảm họa 4. unfortunately (adv) [ʌn'fɔ:t∫ənitli] 

không may 

5. turn out (v) [tə:n, aut] thành ra, hóa ra 6. combine (v) kɔm'bain] kết hợp 

7. coach (n) [kout∫] xe đò, xe ngựa 8. get a fine (exp.) bị phạt tiền ( 
get-got-got) 

9. food poisoning ['pɔizəniη] (n) ngộ độc thức ăn 10. raincoat (n) ['reinkout]  o mưa 

11. luaggage (n) ['lʌgidʒ] hành lý        12. careful (a) ['keəful] cẩn thận 

13. stay (v) [stei] ở lại 14. fine (n) [fain]  tiền phạt 

15. get a bad cold [kould] (exp.) bị cảm nặng 16. get lost (exp.) bị lạc ( lose-lost-

lost) 

17. pagoda (n) [pə'goudə] ch a 18. carsick (n) ['kɑ:sik] say ô tô 

19. get wet [wet] (v) bị ướt 20. express (v) [iks'pres] bày tỏ, 

diễn tả 

21. regret (v) [ri'gret] hối tiếc 22. during (prep.) ['djuəriη] trong 

lúc, trong thời gian 

23. bring (v) [briη] mang theo, mang lại (bring-brought [brɔ:t] -brought) 

C. LISTENING 
1. best time [taim] (n) thời gian tốt nhầt. 2. park (n) [pɑ:k] công viên, vườn 

hoa 
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3. area (n) ['eəriə] khu vực, v ng 4. threaten (v) ['θretn] đe dọa 

5. flora (n) ['flɔ:rə] hệ thực vật 6. fauna (n) ['fɔ:nə] hệ động vật 

7. different (a) ['difrənt] (from sb/sth) kh c nhau 8. enemy (n) ['enimi] kẻ th  

9. span (v)[spæn] nối 10. attack (v) [ə'tæk] tấn công 

11. invader (n) [in'veidə] kẻ xâm lược 12. officially (adv) [ə'fi∫əli] chình 
thức 

13. endanger (v) [in'deindʒə(r)] gây nguy hiểm 14. army (n) [ɑ:m] quân đội 

15. belong [bi'lɔη] to (v) thuộc về 16. defeat (v) [di'fi:t] đ nh bại 

17. province (n) ['prɔvins] tỉnh 18. mainly (adv) ['meinli] chủ yếu 

19. live on (v) [liv, ɔn] sống nhờ vào  20. ethnic minority (n) ['eθnik, 

mai'nɔriti] dân tộc thiểu số 

21. bee keeping (n) ['bi:,ki:piη] nghề nuôi ong 22. station (v) ['stei∫n] đóng quân 

23. surprise (a) ngạc nhiên 

C. WRITING 
1. common (a) ['kɔmən] chung, phổ biến. 2. accept (v) [ək'sept] chấp nhận 

3. refuse (v) [ri'fju:z] từ chối 4. invitation (n) [,invi'tei∫n] lời mời 

5. note (n) [nout] lời ghi chú 6. expression (n) [iks'pre∫n] thành 

ngữ, từ ngữ 

7. I’m afraid [ə'freid] I can’t (exp.) tôi e rằng tôi không thể. 8. I’d love to, but..... : tôi thìch lắm 

, nhưng..... 
 

9. that’s a great idea (exp.) ý kiến hay đấy 10. I’d like to / I’d love [lʌv] to 

(exp.) tôi thìch lắm 

11. I’d delighted [di'laitid] to (exp.) tôi lấy làm vui mừng. 12. I’m sorry ['sɔri] I can’t : tôi lấy 

làm tiếc tôi không thể 

13. acceptance (n) [ək'septəns] sự đ ng ý 14. refusal (n) [ri'fju:zl] sự từ chối 

15. respond (v) [ri'spɔnd] trả lời, phúc đ p 16. delight (n) [di'lait] sự vui thìch, 

sự vui sướng 

17. decline (v) [di'klain] từ chối 18. look after (v) [luk, 'ɑ:ftə] chăm 

sóc 

19. have a  very good time  (exp.) có thời gian rất vui vẻ. 20. another time (n) lần kh c 

21. leave (v) [li:v] để lại, dời khỏi (leave-left-left) 22. best regards [ri'gɑ:dz] (n) 

những lời chúc tốt đẹp nhất 

23. give (v) [giv] đưa, cho (give-gave-given) 24. go for a picnic ['piknik] (exp.) 

đi dã ngọai 

D. LANGUAGE FOCUS 

a. PRONUNCIATION: 

1. topic (n) ['tɔpik] chủ đề 2. contain (v) [kən'tein] bao hàm, 

chứa đựng 

3. documentary (n) [,dɔkju'mentəri] phim t i liệu 4. depend (v) [di'pend] (on sb) lệ 

thu c 

5. counter (n) ['kauntə] quầy thu tiền 6. on the left [left] (n) bên tr i 

7. exactly (adv) [ig'zæktli] chình x c 8. stay  [stei] at home (exp.) ở nhà 

9. play cards [kɑ:dz] with sb : chơi bài với ai đó 10. decide (v) [di'said] quyết định 

b. GRAMMAR: 

1. postcard (n) ['poustkɑ:d] bưu thiếp 2. address (n) [ə'dres] địa chỉ 

3. send (v) [send] gửi thư, nhắn (send-sent-sent) 4. ill (a) [il] bệnh, đau yếu 

5. motorbike (n) ['moutəbaik] xe m y 6. immediately (adv) [i'mi:djətli] 

ngay lập tức, tức thí 

7. enjoy (v) [in'dʒɔi] thìch thú, có được. 8. examination (n) [ig,zæmi'nei∫n] 

kỳ thi, sự xem xét 

9. Russian (a) ['rʌ∫n] người nga, tiếng nga 10. go for a walk [wɔ:k](exp.) đi 

dạo 

11. call (v) [kɔ:l] gọi 12. be hungry ['hʌηgri](exp.) đói  
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13. eat (v) [i:t] ăn ( eat-ate-eaten) 14. driver (n) ['draivə] tài xế 

15. wake (v) [weik] đ nh thức (wake-woke-woken) 16. crash (n) [kræ∫] sự  âm sầm v o 

(ô tô) 

17. seat belt (n) [si:t, belt] dây an tòan 18. get = catch a taxi ['tæksi] (exp.) 

đón taxi 

19. bull (n) [bul] bò  ực 20. block (v) [blɔk] ng n chặn 

21. on time (exp.) đúng giờ 22. pay attention [ə'ten∫n] to 

(exp.) chú ý đến 

23. sign (n) [sain] dấu hiệu, biểu t ợng  24. exit (n) ['eksit] lối ra, cửa ra 

25. highway (n) ['haiwei]   ờng cái, quốc l  26. shine (v) [∫ain] chiếu sáng 

(shine-shone-shone) 

27. beach (n) [bi:t∫] bãi biển 28. loudly (adv) ['laudli] lớn, ầm ỉ 

29. hear (v) [hiə] nghe ( hear-heard-heard [hə:d] ) 30. say (v) [sei] nói (say-said-

said) 

31. usual ( a) ['ju:ʒl] thường lệ, thường d ng. 32. mark (v) [mɑ:k] chú ý, chỉ, 

biểu thị 

                                                                       EXERCISES 

I. Fill each gap in the sentence with one word from the box. 

 
habit, tropical, survival, population, abandoned, 

rain, contains, chemicals,dependent, endangered 

1. Whisky .......................... a large percentage of alcohol. 

2. There was a heavy ................. during the night. 

3. We should do everything possible to protect a lot of ................species. 

4. Mrs. Brown is a woman with several ..................... children. 

5. The match was ........................ because of bad weather. 

6. They had  almost...................... weather last summer. 

7. Da Nang is a city with a ......................... of over 730.000. 

8. I’ve got into the ................................ of switching on the TV as soon as I get home. 

II. Match a word in A with a word in B to have a pair of synonyms. 
 

A B 
1. unique 

2. influence 

3. kind 

4. because 

5. trash 

6. grow 

7. preserve 

8. consider 

9. artificial 

10. organize 

11. hire 

12. lovely 

1. type 

2. believe 

3. garbage 

4. employ 

5. develop 

6. man-made 

7. sole 

8. arrange 

9. since 

10. charming 

11. effect 

12. conserve 

                 

                                   UNIT 10      LANGUAGE FOCUS 

 

* THE PASSIVE VOICE ( Thể bị động) 
+ Passive form ( Dạng bị động)   

                                             To Be + past participle ( p.p) 
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                     E.g. 1          English is spoken all over the world.  

                     E.g. 2          New houses are being built. 

1. Change the active into the passive ( Đổi câu chủ động sang câu bị động) 

                             Active :     S                            V                              

O  

                             Passive :   S              to be + p.p (V3/ Ved)           

by   O 

          E.g.            Active:         I                          love                        

the dog 

                             Passive:      The dog          is   loved                      

(by me) 

 * Muốn đổi câu chủ động sang bị động, ta thực hiện những bước sau: 

a. Lấy tân ngữ câu chủ động làm chủ ngữ câu bị động. 

b. Viết động từ Be ở thì của động từ câu chủ động. 

c. Lấy quá khứ phân từ (p.p) của động từ  câu chủ động. 

d. Viết tân ngữ sau quá khứ phân từ, nếu có. 

e. Lấy chủ ngữ câu chủ động làm tân ngữ sau chữ By. 

f. Khi chủ ngữ câu chủ động ( we, they, he, she, someone, everyone, 

people.......) khi chuyển sang câu bị động ta bỏ đi. 

  

            E.g. 1              Active( chủ  động) :      People grow  rice in many 

parts in Asia. 

                  Passive (bị động)   :      Rice is grown in many parts in 

Asia ( by people). 

          E.g. 2   

                 Active :            Everyone respects   this old man. 

                 Passive :          This old man  is  respected ( by 

everyone). 

* Bảng tóm tắt các thỉ được chia ở thể bị động: 

Tenses ( thì ) Active voice ( thể chủ động) Passive voice ( thể bị động) 
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* Bảng các chủ ngữ và tân ngữ giúp cho việc chuyển chủ ngữ của câu chủ động sang tân 

ngữ của câu bị động và ngược lại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : 

1. Passive with Get / Have something done. ( Thể thụ động với Get/ Have something done) 
                 

                    S + get / have + something ( O) + past participle ( V3/ Ved) 
 

+ Ta d ng thể bị động này để diễn tả ý nhờ/ thuê ai làm điều gí. 

           E.g.     I will have  my house   repainted ( Tôi sẽ thuê / bảo ( người ta ) sơn nhà của tôi 

lại) 

+  Ta d ng thể bị động này để diễn tả sự xảy ra ngòai ý muốn ( không may) cho ai. 

           E.g.     Mary had  her purse   robbed yesterday. ( Mary bị giật vì hôm qua). 

2. Passive with Need .( Thể bị động với Need) 

                                                                                                        V- ing         

                                                                           S + need +                           

 

                                                                                                       To be + P.P ( V3/ Ved) 

  

               E.g.              The window is dirty. It needs cleaning / It needs to be cleaned. 

                                                  ( Cửa sổ thí dơ. Nó cần phải  được lau ch i) 

                                                                            Exercises 
I. Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. 

1. Someone has warned us not to go out alone. 

We.....................................................................................................................................................

........................................ 

2. The manager accused the accountant of cheating. 

Simple present. 

Present continuous 

Simple past. 

Past continuous. 

Present perfect. 

Past perfect. 

Simple future( Tương lai đơn) 

Be (am, is, are) going to future. 

Have to / Has to ( phải) 

Modals (động từ khiếm khuyết) 

( will/ can/ must / may / should)  

S + am, is, are, V(s/es). 

S + am, is, are + V-ing. 

S + was, were, V2/ Ved. 

S + was, were + V-ing. 

S + has, have +  V3/ Ved. 

S + had + V3/Ved. 

S + will + Infinitive (đtnm). 

S + am, is, are + going to + Infinitive 

S + has to, have to + Infinitive. 

S + modals + Infinitive. 

S + am, is, are + V3/ Ved 

S + am, is, are + being + V3/ Ved. 

S + was, were + V3/ Ved. 

S + was, were + being + V3/ Ved. 

S + has, have + been + V3/ Ved. 

S + had + been + V3/ Ved. 

S + will, shall + be + V3/ Ved. 

S + am, is, are + going to + be + V3/Ved. 

S + has to , have to + be + V3/Ved. 

S + modals  + be + V3/ Ved. 

Subject ( chủ ngữ) Object ( tân ngữ) 

I 

You 

He 

She 

It 

We 

They 

Me 

You 

Him 

Her 

It 

Us 

Them 
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The accountant 

..........................................................................................................................................................

............... 

3. The volcano will affect the Earth’s climate. 

The Earth’s climate 

..........................................................................................................................................................

....... 

4. Today, poeple grow coffee in 50 different countries. 

Today, 

coffee................................................................................................................................................

........................... 

5. The media are going to attack the minister. 

The 

minister.............................................................................................................................................

................................ 

6. When I got to the office, I found that they had cancelled the meeting. 

When I got to the office, I found that the meeting 

................................................................................................................. 

7. A special committee is studying the report. 

The 

report.................................................................................................................................................

............................... 

II. Put the verb into the correct form, simple present or simple past , active or passive. 

1. Newton’s father___________( die) at his birth. He ___________ ( bring up ) by his mother 

and grandmother. 

2. The water __________ ( always/ filter ) before it is mixed with the chemicals. 

3. His bike ____________ (steal) while he was having a drink in the café. 

4. The guards____________ ( always/ lock) the office when everybody has left. 

5. Why _____________ ( Tan/ give up) his job  Didn’t he like it   

6. Passports ___________ ( usually/ check) at the airport. 

7. The 2006 World Cup for soccer _____________ ( play ) in Germany. 

III. Complete each sentence using the correct form of one the following verbs in the past 

simple:  eat, hurt, not 

lock, see, not invite , arrest, teach, produce, rob, find. 

1. We ___________ to her party last weekend. 

2. Her jewelry ___________ by her private detective. 

3. The driver __________ badly __________ in the accident. 

4. The local bank ___________ two days ago. 

5. I __________ by Miss Vy when I was at primary school. 

6. All the food _________ at my birthday party. 

7. The escaped prisoner ____________ in that town. Someone  even took a photo of him. 
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Those doors ____________ last night. They were left open.                                   
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January 26,2010    

PERIOD 65::  UNIT 11   NATIONAL  PARKS 

A. READING: 
1. locate (v) [lou'keit] x c định, nằm ở 2. south west (n) ['sauθ'west] phìa 

tây nam 

3. establish (v) [is'tæbli∫] lập, thành lập 4. rainforest (n) [rein,'fɔrist] rừng 

mưa nhiệt đới 

5. butterfly (n) ['bʌtəflai] con bướm 6. cave (n) [keiv] hang động 

7. hike (v) [haik] đi bộ đường dài 8. over (a) ['ouvə] qua , hết 

9. dependent upon (a)[di'pendənt, ə'pɔn] ph  thuộc vào 10. survival (n) [sə'vaivl] sự sống 

sót, t n tại=>survive(v) 

11. release (v) [ri'li:s] phóng thìch, thả 12. orphan (v) ['ɔ:fən] ( làm cho ) 

m  côi(n):trẻ m  côi 

13. orphanage (n) ['ɔ:fənidʒ] trại m  côi 14. abandon (v) [ə'bændən] bỏ rơi, 

từ bỏ 

15. take care [keə] of (v) chăm sóc ( take-took-taken) 16. wilderness (n) ['wildənis]  v ng 

hoang vu. 

17. sub-tropical (a) [sʌb, 'trɔpikl] b n nhiệt đới 18. recognise (v) ['rekəgnaiz] nhận 

ra 

19. habit (n) ['hæbit] thói quen 20. southeastern (a) [sauθ, 'i:stən] 

về phìa đông nam 

21. temperate (a) ['tempərət] ôn hòa 22. plant (n) [plɑ:nt] thực vật 

23. toxic (a) ['tɔksik] độc 24. chemical (n) ['kemikl] chất hóa 

học 

25. contamination (n) [kən,tæmi'nei∫n] sự ô nhiễm 26. organization (n) [,ɔ:gənai'zei∫n] 

sự tổ chức 

27. intend (v) [in'tend] dự định 28. exist (v) [ig'zist] t n tại 

29. pollute (v) [pə'lu:t] làm ô nhiễm=>pollution(n) 30. suit (v) ['su:t]  thìch hợp 

B. SPEAKING 
1. go on an excursion (exp.) đi tham quan 2. excursion (n) [iks'kə:∫n] chuyến 

tham quan 

3. disaster (n) [di'zɑ:stə] tai họa, thảm họa 4. unfortunately (adv) [ʌn'fɔ:t∫ənitli] 

không may 

5. turn out (v) [tə:n, aut] thành ra, hóa ra 6. combine (v) kɔm'bain] kết hợp 

7. coach (n) [kout∫] xe đò, xe ngựa 8. get a fine (exp.) bị phạt tiền ( 
get-got-got) 

9. food poisoning ['pɔizəniη] (n) ngộ độc thức ăn 10. raincoat (n) ['reinkout]  o mưa 

11. luaggage (n) ['lʌgidʒ] hành lý        12. careful (a) ['keəful] cẩn thận 

13. stay (v) [stei] ở lại 14. fine (n) [fain]  tiền phạt 

15. get a bad cold [kould] (exp.) bị cảm nặng 16. get lost (exp.) bị lạc ( lose-lost-

lost) 

17. pagoda (n) [pə'goudə] ch a 18. carsick (n) ['kɑ:sik] say ô tô 

19. get wet [wet] (v) bị ướt 20. express (v) [iks'pres] bày tỏ, 

diễn tả 

21. regret (v) [ri'gret] hối tiếc 22. during (prep.) ['djuəriη] trong 

lúc, trong thời gian 

23. bring (v) [briη] mang theo, mang lại (bring-brought [brɔ:t] -brought) 

C. LISTENING 
1. best time [taim] (n) thời gian tốt nhầt.                                 2. protect (v): bảo vệ 

3. area (n) ['eəriə] khu vực, v ng                                            4. threaten (v) ['θretn] đe dọa 

5. flora (n) ['flɔ:rə] hệ thực vật 6. fauna (n) ['fɔ:nə] hệ động vật 

7. different (a) ['difrənt] (from sb/sth) kh c nhau 8. enemy (n) ['enimi] kẻ th  

9. span (v)[spæn] kéo dài qua. 10. attack (v) [ə'tæk] tấn công 



Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt  

                      https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-tieng-anh-lop-10.html 
 

https://giasudaykem.com.vn/gia-su-day-kem-tai-nha-.html 

 

11. invader (n) [in'veidə] kẻ xâm lược 12. officially (adv) [ə'fi∫əli] chình 
thức 

13. endanger (v) [in'deindʒə(r)] gây nguy hiểm 14. army (n) [ɑ:m] quân đội 

15. belong [bi'lɔη] to (v) thuộc về 16. defeat (v) [di'fi:t] đ nh bại 

17. province (n) ['prɔvins] tỉnh 18. mainly (adv) ['meinli] chủ yếu 

19. live on (v) [liv, ɔn] sống nhờ vào  20. ethnic minority (n) ['eθnik, 

mai'nɔriti] dân tộc thiểu số 

21. bee keeping (n) ['bi:,ki:piη] nghề nuôi ong 22. station (v) ['stei∫n] đóng quân 

23. surprise (n) ngạc nhiên,bất ngờ. 

*/ Tapescript: Cuc Phuong, the national park in VN, was (1)………………… opened in 1960. It is 

located 160km south west of HN, (2)………………. Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 
200 square km park attack tourists and scientists alikes. In(3)………., nearly 100,000 visitors made their 
way to CP. Many come to see the work being done to (4)………….. endangered species. According to 
scientists, there are about 2,000 different species of (5)…………………………. and 450 species of fauna. 
CP National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue’s army was 
(7)……….. before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Quing invaders in the spring 
of 1789. 
CP is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on (8)……………… and farming. 

 
 

C. WRITING 
1. common (a) ['kɔmən] chung, phổ biến.            2. accept (v) [ək'sept] chấp nhận=>13. 

acceptance (n) [ək'septəns) 

3. refuse (v) [ri'fju:z] từ chối=> refusal (n) [ri'fju:zl] 4. invitation (n) [,invi'tei∫n] lời mời 

5. note (n) [nout] lời ghi chú 6. expression (n) [iks'pre∫n] thành 

ngữ, từ ngữ  

7. that’s a great idea (exp.) ý kiến hay đấy 8. best regards [ri'gɑ:dz] (n) 

những lời chúc tốt đẹp nhất 

9. I’d delighted [di'laitid] to (exp.) tôi lấy làm vui mừng.   

10. respond (v) [ri'spɔnd] trả lời, phúc đ p.                             11. delight (n) [di'lait] sự vui thìch, 

sự vui sướng 

12. decline (v) [di'klain] từ chối 13. look after (v) [luk, 'ɑ:ftə] chăm 

sóc 

14. have a  very good time  (exp.) có thời gian rất vui vẻ. 15. another time (n) lần kh c 

21. leave (v) [li:v] để lại, dời khỏi (leave-left-left) 22. best regards [ri'gɑ:dz] (n) 

những lời chúc tốt đẹp nhất 

23. give (v) [giv] đưa, cho (give-gave-given) 24. go for a picnic ['piknik] (exp.) 

đi dã ngọai 

 

                                             UNIT 12     MUSIC 
A. READING: 

Before you read 
1. classical ['klæsikəl] music (n) nhạc cổ điển 2. folk [fouk] music (n) nhạc 

dân gian 

3. rock [rɔk] ‘n’ roll ['roul] (n) nhạc rock and roll 4. pop [pɔp] music (n) nhạc 

pốp 

5. jazz (n) [dʒæz] nhạc ja 6. country ['kʌntri] music (n) 

nhạc đ ng quê 

7. serious (a) ['siəriəs] nghiêm túc,  ứng  ắn, bác học 8. traditional (a) [trə'di∫ənl] theo 

truyền thống 
9. Western European [,juərə'pi:ən] (n) tây âu 10. combination (n) 
[,kɔmbi'nei∫n] sự kết hợp 
11. style (n) [stail] phong cách 12. beat (n) [bi:t] nh p (âm nh c) 
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13. African ['æfrikən] music (n) âm nh c châu phi 14. Western ['westən] music (n) 
âm nh c ph  ng tây 

While you read 
1. make something/ somebody different ['difrənt] from something / somebody 
    ( l m cho  iều g  / ai khác biệt với  iều g  / ai ) 
2. human (n) ['hju:mən] lòai ng ời 3. emotion (n) [i'mou∫n] cảm xúc 
4. especially (adv) [is'pe∫əli]  ặc biệt l  5. communicate (v) 
[kə'mju:nikeit] giao tiếp 
6. be like (a) giống nh  7. express (v) [iks'pres] thể hiện 
8. anger (n) ['æηgə] sự tức gi n 9. integral (a) ['intigrəl] gắn liền 
10. event ( n) [i'vent] sự kiện 11. occasion (n) [ə'keiʒn] d p 
12. set the tone [toun] for (v) t o nên không khí ( vui, buồn) 13. joyfulness (n) ['dʒɔifulnis] sự vui nh n 
14. joyful (a) ['dʒɔiful] vui nh n 15. atmosphere (n) ['ætməsfiə] 
bầu không khí 
16. funeral (n) ['fju:nərəl]  ám tang 17. solemn (a) ['sɔləm] trang 
nghiêm 
18. mournful (a) ['mɔ:nful]  tang th  ng 19. lull (v) [lʌl] ru ngủ 
20. above [ə'bʌv] all (adv) trên hết 21. entertain (v) [,entə'tein] giải 
trí 
22. entertainment (n) [,entə'teinmənt] sự giải trí 23. uplift (a)['ʌplift] h ng phấn, 
bay b ng 
24. delight (v) [di'lait] l m thích thú, l m say mê 25. sense (n) [sens] giác quan 
26. a billion ['biljən] -dollar industry ['indəstri]: ng nh công nghiệp tỉ  ô ( mang l i lợi nhu n cao) 
27. fairy tale (n) ['feəriteil] chuyện c  tích 28. criticise (v) ['kritisaiz] chỉ trích 

29. convey (v) [kən'vei] truyền đạt, biểu lộ, thể  hiện.  30. serene (a) [si'ri:n] thanh 

bính, tĩnh lặng. 

After you read 
1. role [roul] of music (n) vai trò của âm nh c 2. mention (v) ['men∫n]  ề c p 

B. SPEAKING: 
1. cheer [t∫iə] (v) somebody up : l m ai cảm thấy vui vẻ 2. all the time (adv) mọi lúc 

3. Walkman (n) ['wɔ:kmæn] máy nghe nh c walkman 4. have (v) the radio on: b c   i 
5. band (n) [bænd] ban nh c 6. musician (n) [mju:'zi∫n] nh c sĩ 
7. piece [pi:s] of music (n) bản nh c 8. popular (a) ['pɔpjulə] n i tiếng, 
ph  biến 
9. kind of music ['mju:zik] (n) thể lọai âm nh c 10. listen ['lisn] to music (exp.) 
nghe nh c 
11. prefer (v) [pri'fə:(r)] thích h n 12. favourite (a) ['feivərit]   ợc 
 a thích nhất 

C. LISTENING: 
1. date of birth [bə:θ] (n) n m sinh 2. date of death [deθ] (n) n m 
chết 
3. hometown (n) ['houmwəd] quê quán 4. birthplace (n) ['bə:θpleis] n i 
sinh 
5. family (n) ['fæmili] gia   nh 6. music composer [kəm'pouzə] 
(n) nh  sọan nh c 
7.  compose (v) [kəm'pouz] sọan nh c, sáng tác nh c 
8. sweet [swi:t] and gentle ['dʒentl] (a) ngọt ng o v  d u d ng 
9. rousing (a) ['rauziη] h o hứng, sôi n i 10. lyrical (a) ['lirikəl] trữ t nh 
11. well-known (a) ['wel'noun] n i tiếng  12. actor (n) ['æktə] nghệ sĩ 
13. of all time (adv) của mọi thời   i 14. author (n) ['ɔ:θə] tác giả 
15. be proud [praud] of (a) tự h o về 16. national anthem (n) ['næ∫nəl, 
‘ænθəm] quốc ca 
17. rural (a) ['ruərəl] nông thôn, l ng quê 18. except [ik'sept] for (conj.) 

trừ, chỉ trừ 

19. show (n) [∫ou] cu c triển lãm, cu c biểu diêễn 20. agree (v) [ə'gri:]  ồng  , tán 

th nh 
21. disagree (v) [,disə'gri:] không tán th nh 22. appropriate (a) [ə'proupriitli] 
thích hợp,thìch đ ng 

D. WRITING: 
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1. musical (a) ['mju:zikəl] có truyền thống âm nh c 2. works (n) [wə:ks] tác phẩm 
3. tune (n) [tju:n] giai  iệu 4. mixture (n) ['mikst∫ə] sự pha 
tr n, sự hòa quyện 

5. Ragtime (n)['ræg,taim] nh c ractim (của ng ời Mỹ da đen) 6. rag (n) [ræg] bản nh c thu c 

thể lọai Ragtime 
7. artistic (a) [ɑ:'tistik] mang tính chất nghệ thu t  9. talent (n) ['tælənt] t i n ng  
10. talented (a) ['tæləntid] có t i 11. appreciate (v) [ə'pri:∫ieit] coi 
trọng,  ánh giá cao1    
12. piano ['piænou] rag (n) bản nh c d  ng cầm 13. poem (n) ['pouim] b i th  
14. painting (n) ['peintiη] bức họa, bức tranh 15. famous (a) ['feiməs] ( for 
sth) : n i tiếng về cái g  

E. LANGUAGE FOCUS: 
a. PRONUNCIATION: 
1. sip (n) [sip] ngụm , hớp 2. price (n) [prais] giá cả 

3. zoo (n) [zu:] sở thú 4. buzz (n) [bʌz] tiếng vo vo (sâu 
bọ) 
 
 
 
 
5. pea (n) [pi:] h t   u H  lan 6. prize (n) [praiz] giải th ởng 
7. zip (n) [zip] dây kéo, khóa kéo 8. please (v) [pli:z] l m h i lòng 
9. record (n) ['rekɔ:d]  ĩa hát 10. cousin (n) ['kʌzn] anh (em ) 
họ 
11. concert (n) ['kɔnsət] bu i hòa nh c 12. a piece of bread [bred] (n) 
m t miếng bánh m  

b. GRAMMAR: 
1. feel (v) [fi:l] cảm thấy ( feel-felt-felt) 2. relaxed (a) [ri'lækst] thỏai mái, 
thanh thản 
3. cassette player (n) [kə'set,'pleiə(r)] máy cát-xét 4. practise (v) ['præktis] thực 

h nh, rèn luyện 
5. contest (n) [kən'test] cu c thi 6. monitor (n) ['mɔnitə] lớp 
tr ởng 

7. example (n) [ig'zɑ:mpl] thí dụ, g  ng mẫu 8. party (n) ['pɑ:ti] bu i tiệc 

9. celebrate (v) ['selibretid] k  niệm,  n mừng   10. post office (n) b u  iện 
11. telephone ['telifoun]= phone =call (v) gọi  iện thọai 12. free time (n) thời gian rảnh 

13. whenever [wen'evə] (conj.) mỗi khi   14. stay at home (exp.) ở nh  

15. spend (v) trải qua , tiêu( spend-spent-spent) 16. play chess [t∫es] (exp.) ch i 
cờ 
17. help (v) [help] giúp  ỡ  18. relax (v) [ri'læks] th  giản
     
19. set a good example (exp.) nêu g  ng tốt 

UNIT 13       FILMS AND CINEMA 

A. READING  
Before you read 
1. action ['æk∫n] film (n) phim haønh ñoäng 2. cartoon (n) [kɑ:'tu:n] phim 

hoaït hình 

3. detective [di'tektiv] film (n) phim trinh thaùm 4. horror ['hɔrə] film (n) phim 

kinh dò 

5. love story film (n) phim taâm lí tình caûm 6. romantic [rou'mæntik] film 

(n) phim laõng maïn 

7. science fiction ['saiəns'fik∫n] film (n) phim khoa hoïc vieãn töôûng.  

8. silent ['sailənt] film (n) phim caâm.    9. war [wɔ:] film (n) phim 

chieán tranh  

10. interesting (a) ['intristiη] thuù vò    11. boring (a) ['bɔ:riη] teû nhaït
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12. exciting (a) [ik'saitiη] soâi ñoäng    13. vivid (a) ['vivid] soáng ñoäng

  

14. terrifying ['terifaing] / frightening (a) khieáp sôï  15. funny (a) ['fʌni] haøi höôùc

  

16. violent (a) ['vaiələnt] baïo löïc    17. disgusting (a) [dis'gʌstiη] ñaùng 

khinh mieät  

18. romantic (a) [rou'mæntik] laõng maïn   19. mournful (a) ['mɔ:nful] tang thöông

  

20. cinema (n)  ['sinimə] ñieän aûnh, raïp xi neâ   21. thriller (n) ['θrilə] phim 

giaät gaân 

While you read 

1. century (n) ['sent∫əri] theá kæ (100 naêm) 2. sequence (n) ['si:kwəns] 
trình töï, chuoãi 

3. still [stil] picture (n) hình aûnh tónh 4. motion (n) ['mou∫n] söï vaän 

ñoäng 

5. movement (n) ['mu:vmənt]söï chuyeån ñoäng 6. decade (n)  ['dekeid] thaäp kæ 

(10 naêm) 

7. existence (n) [ig'zistəns] söï toàn taïi 8. exist (v) [ig'zist] toàn taïi 

9. rapid (a) ['ræpid] nhanh choùng 10. rapidly (adv) ['ræpidli] moät 

caùch nhanh choùng 

11. little (adv) ['litl]  moät chuùt, moät ít 12. scene (n) [si:n] caûnh  

13. position (n) [pə'zi∫n] vò trí 14. actor (n)  ['æktə] dieãn vieân 

nam 

15. actress (n)  ['æktris] dieãn vieân nöõ 16. cast (n) [kɑ:st] ñoäi nguõ 

dieãn vieân 

17. character (n) ['kæriktə] nhaân vaät 18. part (n) [pɑ:t] vai dieãn ( 

trong phim) 

19. audience (n)  ['ɔ:djəns] khaùn giaû 20. not until [ən'til]: phaûi ñeán 

khi 

21. film marker (n) [film,'mɑ:kə] nhaø laøm phim 22. completely (adv) 

[kəm'pli:tli] moät caùch hoaøn toaøn 

23. spread (v) [spred] lan roäng 24. form (n)  [fɔ:m] theå loaïi, 

hình thöùc 

25. musical cinema (n) ['mju:zikəl,'sinimə] phim ca nhaïc 26. discover (v) [dis'kʌvə] khaùm phaù 

B. SPEAKING 

1. find (v) sb/sth adj : caûm thaáy ai/caùi gì nhö theá naøo 2. prefer (v) sb/sth to sb/sth: 

thích ai/caùi gì hôn ai/caùi gì 

3. suppose (v) [sə'pouz] cho laø, cho raèng 4. sound (n) [saund] âm thanh 

5. history (n)  ['histri] lòch söû 6. hate (v) [heit] gheùt 

7. at all (exp.)  moät chuùt naøo caû 8. think [θiηk] of (sth): nghó 

veà ñieàu gì ñoù 

9. strongly (adv) moät caùch maïnh meõ 10. quite (adv)  [kwait] hoaøn 

toaøn, ñuùng laø 

11. really ['riəli](adv) thöïc ra 12. good fun (n) vui veû 

13. opinion (n) [ə'piniən] yù kieán, quan ñieåm 14. moving (a) ['mu:viη] cảm 

  ng 

C. LISTENING 
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1. guess (n) [ges] ñoaùn 2. instead (adv) thay cho, 

thay theá 

3. be on ( exp.) ñöôïc chieáu 2. take classes (exp.) hoïc ( 

moät moân naøo ñoù) 

4. the whole (n) [houl] toaøn boä, caû 5. wait a second ['sekənd] 
(exp.) chôø moät chuùt 

6. play (n) [plei] vôû kòch 7. grandparents (n)  
['grændpeərənts] oâng baø 

8. go on a picnic (exp.) ñi daõ ngoaïi 9. meet  [mi:t] - met [met] - 

met  (v) gaëp gôõ 

10. chat [t∫æt] on the net (exp.) ta n gẫu treân maïng 11. picnic (n)  ['piknik] chuyeán 

daõ ngoaïi 

D. WRITING 

1. of all + Noun : trong taát caû 2. tragic (a) bi thaûm 

3. tragedy (n) ['trædʒik] bi kòch 4. sink (v)  [siηk] chìm 

5. sinking (n)  ['siηkiη]  vuï ñaém taøu 6. luxury (n) ['lʌk∫əri] söï sang 

troïng 

7. liner (n)['lainə] taøu lôùn 8. voyage (n)  ['vɔiidʒ] chuyeán 

ñi du lòch xa treân bieån 

9. the Atlantic [ət'læntik] Ocean (n) Ñaïi Taây Döông 10. set (v) [set] döïng caûnh 

11. be based on : ñöôïc döïa treân 12. disaster (n)  [di'zɑ:stə] 
thaûm hoïa 

13. occur (v)  [ə'kɜ:(r)] xaûy ra, xuaát hieän 14. main (a) [mein] chính, chuû 

yeáu 

15. generous (a)  ['dʒenərəs] haøo phoùng  

16. adventurer (n) [əd'vent∫ərə] ngöôøi thích phieâu löu maïo hieåm. 

17. be on board  [bɔ:d] (exp.) treân taøu 18. kill [kil] oneself : töï töû 

19. fall in love (with someone) : yeâu ai 20. be engaged [in'geidʒd] 

(exp.) ñaõ ñính hoân 

21. hit (v) [hit] ñaâm 22. iceberg (n)  ['aisbə:g] taûng 

baêng 

23. the content ['kɔntent] of the film: noäi dung chính cuûa phim. 24. the setting  ['setiη] of the 

film : boái caûnh cuûa phim 

25. sad ending  ['endiη]: keát thuùc buoàn 26. description (n) [dis'krip∫n] 
söï moâ taû 

27. rescue (v)  ['reskju:] cöùu nguy 

E. LANGUAGE FOCUS  

a. Pronunciation 

1. fan (n) [fæn] ngöôøi haâm moä 2. fiction (n)  ['fik∫n] tiểu thuyết 
h u cấu 

3. form (v)[fɔ:m] th nh l p     4. enough (a) [i'nʌf]  ủ 

5. photograph (n) ['foutəgræf]  bức ảnh    6. van (n) [væn] xe taûi 

7. vine (n)  [vain] caây nho, caây leo 8. vote (n) [vout] laù phieáu, söï 

boû phieáu 

9. valley (n) ['væli] thung luõng 10. profile (n) ['proufail] tieåu 

söû sô löôïc 

11. view (n) [vju:] quang cảnh, quan niệm 
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b. Grammar: 

1. depress (v) [di'pres] laøm chaùn naûn, la m phieàn muoän 2. fascinate (v) ['fæsineit] 

quyến r , thôi miên 

3. excite (v) [ik'sait] kích thích, kích   ng 4. terrify (v) ['terifai] l m cho 

khiếp sợ 

5. irritate (v) ['iriteit] l m phát cáu 6. horrify (v) ['hɔrifai] l m khiếp 

sợ 

7. bore (v) [bɔ:] l m buồn     8. amuse (v) [ə'mju:z] l m cho 

ai c ời, tiêu khiển 

9. surprise (v) [sə'praiz] l m ng c nhiên 10. embarrass (v) [im'bærəs] 

l m lúnh túng 

11. frustrate (v)  [frʌs'treit] l m thất vọng   12. expect (v) [iks'pekt] mong chờ, trông 

 ợi 

13. disappoint (v) [,disə'pɔint] l m chán ngán   14. weather (n)  ['we ə] thôøi 

tieát 

15. astronomy (n)  [əs'trɔnəmi] thieân vaên hoïc 16. exhaust (v)  [ig'zɔ:st] laøm 

kieät queä 

17. crash into (v) [kræ∫] ñaâm saàm, boå nhaøo 18. experience (n) 
[iks'piəriəns] kinh nghiệm 

19. teach [ti:t∫] -taught-taught (v) daïy 20. industry (n) ['indəstri] 
ng nh công nghiệp 

21. swim [swim] -swam-swum (v) bơi 22. light (n) [lait] ñeøn 

23. bag (n) [bæg] bao, túi, xắc, b  24. accident (n) ['æksidənt] tai 

naïn, sự rủi ro 

25. neighbour (n)  ['neibə] ngöôøi ha ng xóm 26. village (n) ['vilidʒ] ngoâi 

laøng, la ng, xã 

27. garden (n) ['gɑ:dn]  vöôøn 28. hurt (v) [hə:t]  au, b  
th  ng 

29. damage (v) ['dæmidʒ] l m hỏng, gây thiệt h i 30. magazine (n) [,mægə'zi:n] 

taïp chí 

Unit 14     The World  Cup 
A. READING 
Before you read 
1. hold [hould] – held – held (v) tổ chức  2. champion (n) 

['t∫æmpjən] nhà vô địch 

3. team (n) [ti:m] đội, nhóm 4. runner-up (n) 

[,rʌnər'ʌp] đội về nhí 

While you read 
1. tournament (n) ['tɔ:nəmənt] vòng đấu, giải đấu 2. be (v) held : được tổ 

chức 

3. evey four years/ two hours/ 3 minutes : bốn năm  hai giờ    phút một lần. 

4. consider (v) [kən'sidə] đ nh gi , coi (là) 5. popular (a) ['pɔpjulə] 

được ưa thìch 

6. sporting event (n) ['spɔ:tiη,i'vent] sự kiện thể thao 7. passionate (a) 

['pæ∫ənət] say mê 

8. globe (n) [gloub] toàn cầu 9. attract (v)  [ə'trækt] 

thu hút 

10. billion (n) ['biljən] 1 tỉ 11. viewer (n) ['vju:ə] 

người xem 

12. governing body (n) ['gʌvəniη,'bɔdi] cơ quan quản lì 13. set  [set] (v) up : 

thành lập 
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14. world championship (n)[wə:ld,t∫æmpjən∫ip] giải vô địch thế giới. 15. it is not until : phải đến 

(khi) 

16. take (v) part [pɑ:t] in: tham dự 17. host (n) [houst] chủ 

nhà 

18. host (v) [houst] làm chủ nhà 19. gian [gein] (v) a 

victory over somebody: 

20. final (n) ['fainl] trận chung kết, vòng chung kết                                      ( giành (được) 

chiến thắng) 

21. witness (v) ['witnis] chứng kiến 22. compete (v) 
[kəm'pi:t] cạnh tranh 

23. elimination [i,limi'nei∫n] games: c c trận đấu loại 24. finalist (n) ['fainəlist] 

đội vào vòng chung kết 

25. jointly (adv) ['dʒɔintli] phối hợp, liên kết 26. trophy (n) ['troufi] 

cúp 

27. honoured (a) ['ɔnəd] vinh dự 28. title (n) ['taitl] danh 

hiệu 

29. competition (n) [,kɔmpi'ti∫n] cuộc cạnh tranh, thi đấu 30. a  series ['siəri:z] of : 

một loạt 

31. involve (v) [in'vɔlv] liên quan 32. prize (n) [praiz] giải 

33. provide (v) [prə'vaid] cung cấp 34. facility (n) [fə'siliti] 

thiết bị 

After you read 
1. take (v) part in : tham gia 2. Asia (n) [ei∫ə] châu   

3. FIFA : ['fi:fə] liên  o n bóng  á quốc tế 

B. SPEAKING 
1. team of England : đội anh 2. team of France : đội 

ph p 

3. team of Italy : đội ý 4. team of Germany : 

đội đức 

5. final match [mæt∫] (n) trận chung kết 6. become [bi'kʌm]-

became-become (v) trở thành 

7. score (n) [skɔ:] bàn thắng, điểm số 8. match (n) [mæt∫] trận 

đấu 

9. host country ['kʌntri] (n) nước chủ nhà 10. winner (n) ['winə] đội 

chiến thắng 

11. penalty shoot-out (n) ['penlti, '∫u:t'aut] cú đ  phạt đền 12. defeat (v) [di'fi:t] 

đ nh bại 

C. LISTENING 
1. goal –scorer (n) [goul,kɔ:rə] cầu thủ ghi bàn 2. great (a)[greit]vĩ đại 

3. football player (n)  ['futbɔ:l,pleiə] cầu thủ 4. of all time : mọi thời 

đại 

5. kick (v) [kik] đ  6. lead (v) [led] dẫn dắt, 

lãnh đạo 

7. participate [pɑ:'tisipeit] (v) in : tham gia 8. score (v) [skɔ:] ghi 
bàn 

9. ambassasdor (n) [æm'bæsədə] đại sứ 10. promote (v) 

[prə'mout] thúc đẩy 

11. peace (n) [pi:s] hòa bính 12. Brazil (n) [brə'zil] 

nước brazin 

13. hero (n) ['hiərou] anh hùng 14. retirement (n) 
[ri'taiəmənt] sự về h u  
15. Championship (n) ['t∫æmpjən∫ip] chức vô   ch 16. kicking (n) ['kikiη] cú 

đ  
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17. goal (n) [goul] b n thắng, khung th nh 18. retire (v) [ri'taiə] về 
hưu  

D. WRITING 
1. committee (n) [kə'miti] ủy ban 2. announce (v) [ə'nauns] 

thông b o 

3. announcer (n) [ə'naunsə] người ra thông b o 4. announcement (n) 

[ə'naunsmənt] thông b o 

5. postpone (v) [pə'spoun] hoãn lại 6. due [dju:] to : do 

7. severe (a)  [si'viə] khắc nghiệt 8. stadium (n) ['steidiəm] 

sân vận động 

9. captain (n)  ['kæptin] đội trưởng 10. football season 

['si:zn] (n) m a bóng 

11. call [kɔ:l] (v) for :kêu gọi 12. volunteer (n)  
[,vɔlən'tiə] tính nguyện viên 

13. state (v) [steit] nêu, ph t biểu 14. contact (v)  
['kɔntækt] liên hệ 

15. head (n)  [hed] người đứng đầu, lãnh đạo 16. Communist  
['kɔmjunist] Youth Union :  

17. friendly match (n) trận đấu giao hữu                                                                 ( Đoàn thanh 

niên cộng sản) 

18. field (n) [fi:ld] sân 19. play [plei] (v) for : 

chơi cho  

20. club (n) [klʌb] câu lạc bộ 

D. LANGUAGE FOCUS 
a. Pronunciation: 

1. group (n) [gru:p] nhóm 2. together (adv) 
[tə'ge ə] cùng nhau 

 

 

3. again (adv) [ə'gen] lần nữa, nữa 4. wait (v) [weit]  đợi 

5. weak (a) [wi:k] yếu ớt 6. ticket (n) ['tikit]vé 

7. lose[lu:z]-lost-lost (v) thua 8. world cup [kʌp] (n) 

cúp thế giới 

b. Grammar 
1. realise (v) ['riəlaiz] nhận rõ, thực hiện       2. lend [lend]-lent-lent 

(v) cho mượn ( lend sb sth) 

3. have(got) a headache ['hedeik] (exp.) đau đầu 4. aspirin (n) ['æspərin] 

thuốc atpirin 

5. fill (v) [fil]     ầy, rót  ầy 6. bucket (n) ['bʌkit] c i 
xô 

7. decide (v)  [di'said] quyết định 8. repaint (v)  [ri:'peint] 

sơn lại 

9. show (v)  [∫ou] chỉ, cho xem 10. completely 

(adv)[kəm'pli:tli] ho n to n 

11. forget [fə'get] -forgot-forgot (v) quên  

10. new       ……….   new or fresh information. 
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UNIT 15    CITIES 

A. READING 

Before you read 

1.The Empire ['empaiə] State Building : toaø nhaø vaên phoøng New York. 

2. The United Nations Headquarters ['hed'kwɔ:təz]: truï sôû lieân hieäp quoác 

3. Times Square ['taimz,skweə] : quaûng tröôøng thôøi ñaïi 

4. Central Park: ['sentrəl, pɑ:k] coâng vieân trung taâm 

5. well-known (a) [‘Wel ‘noun] noåi tieáng 6. place (n) [pleis] nôi 

7. know[nou] -knew-known (v) bieát 8. city (n)['siti] thaønh phoá 

While you read 

1. located (a) [lou'keited] naèm ôû 2. southeastern (a) [sauθ'i:stən] phía 

ñoâng nam 

3. state (n) [steit] bang 4. at the point [pɔint]: taïi nôi, taïi 

ñieåm 

5. mingle ['miηgl] (v) (with sth) hoaø laãn 6. harbour (n) ['hɑ:bə] caûng 

7. ice-free (a) ['ais'fri:] khoâng ñoùng baêng 8. season (n) ['si:zn] muøa 

9. metropolitan (a) [,metrə'pɔlitən] thuoäc veà thuû ñoâ, ñoâ thò  

10. region (n) ['ri:dʒən] khu vöïc   11. total (a) ['toutl] taát caû  

12. area (n) ['eəriə] dieän tích, vuøng 

13. square km ['kilə,mi:tə] (n) km vuoâng 14. population (n) [,pɔpju'lei∫n] daân 

soá 

15. found (v) [faund] thaønh laäp 16. the Dutch (n) [dʌt∫] ngöôøi Haø lan 

17. take over (v) ['teik'ouvə] tieáp quaûn 18. rename (v) [ri:'neim] ñaët laïi teân 

19. unusual (a) [ʌn'ju:ʒl] khaùc thöôøng 20. global (a) ['gloubəl] toaøn caàu 

21. finance (n)  [fai'næns] taøi chính 22. financial (a) [ fai'næn∫l] thuoäc 

taøi chính 

23. business (n) ['biznis] thöông maïi 24. New Yorker (n) ngöôøi daân New 

York 

25. characterise (v)  ['kæriktəraiz] ñaëc tröng hoaù 26. apartment [ə'pɑ:tmənt] 

building (n) toaø nhaø chung cö 

27. attract (v) [ə'trækt] cuoán huùt 28. The Statue of liberty (n) töôïng ñaøi 

Nöõ thaàn töï do. 

29. art gallery (n) [ɑ:t,'gæləri] phoøng tröng baøy ngheä thuaät 

30. among (prep.) [ə'mʌη] naèm trong soá, giữa. 31. control (n) [kən'troul] söï kieåm 

soaùt, sự ñieàu khieån. 

32. orginally (adv) [ə'ridʒnəli] baét ñaàu, moät caùch ñoäc ñaùo  

33. visitor (n) ['vizitə] du khaùch 34. communication (n) 
[kə,mju:ni'kei∫n] thông tin liên lạc. 

After  you read 

1. place of interest ['intrəst](n) danh lam thaéng caûnh. 2. cover ['kʌvə] (with sth) (v) bao 

bọc, bao phuû 

B. SPEAKING 

1. national holiday (n) ['næ∫nəl,'hɔlədi]  ngaøy nghæ cuûa caû nöôùc  

2. transport (n) ['trænspɔ:t] giao thoâng 3. formal (a)  ['fɔ:məl] hình thức, khoù 

tính. 

4. reserved (a) [ri'zə:vd] deø daët, kín đ o. 5. Londoner (n) ['lʌndənə] ngöôøi 

luaân ñoân 
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6. make comparison [kəm'pærisn] (v) so saùnh 7. A.D. ( anno domini) : sau coâng 

nguyeân 

8. B.C. ( before christ): tröôùc coâng nguyeân 9. building (n) ['bildiη] toaø nhaø nhieàu 

taàng, cao oác 

10. friendly (a) ['frendli] thaân thieän 11. open (a) ['oupən] côûi môû, thaät 

tình 

12. convenient [kən'vi:njənt] ( for sb/ sth) (a) thuaän tieän  

13. high (a) [hai] cao, ñaét 

C. LISTENING 

1. hold (v) [hould] naém, caàm, giöõ 2. crown (n) [kraun] vöông mieän 

3. tablet (n) ['tæblit] taám, baûn, phieán ( ñeå khaéc) 4. torch (n)  ['tɔ:t∫] ngoïn ñuoác 

5. robe (n) [roub] aùo choaøng 6. Statue (n)  ['stætju:] böùc töôïng 

7. familiar (a) [fə'miljə] quen thuoäc 8. image (n) ['imidʒ] hình aûnh 

9. island (n) ['ailənd] hoøn ñaûo 10. symbolize (v)  ['simbəlaiz] bieåu 

töôïng cho  

11. symbol (n) ['simbəl] bieåu töôïng 12. formal (a)  ['fɔ:məl] chính thöùc 

13. enlighten (v) [in'laitn] khai saùng 14. gift (n) [gift] quaø taëng 

15. friendship (n) ['frend∫ip] tình höõu nghò 16. nation (n) ['nei∫n] quoác gia 

17. show (v) [∫ou] theå hieän 18. loose (a) [lu:s] roäng 

19. concrete (n) ['kɔηkri:t] beâ toâng 20. base (n) [beis] beä 

21. pedestal (n) ['pedistl] ñeá 22. monument (n) ['mɔnjumənt] 

töôïng, bia kæ nieäm 

23. copper (n)  ['kɔpə] ñoàng 24. iron (n) ['aiən]saét 

25. frame (n)  [freim] khung 26. make [meik] (of) : laøm baèng  

27. transport (v)  [træn'spɔ:t] vaän chuyeån  28. material (n)  [mə'tiəriəl] chaát lieäu 

29. height (n)  [hait] chieàu cao 30. weight (n) ['weit] söùc naëng, troïng 

löôïng  

D. WRITING 

1. be situated ['sitjueitid] (a) naèm ôû 2. be famous ['feiməs] for (sth) (a) 

noåi tieáng bôûi caùi gì 

3. historic (a)  [his'tɔrik] lòch söû 4. cathedral (n) [kə'θi:drəl] thaùnh 

ñöôøng, nhaø thôø lôùn 

5. House of Parliament (n) toaø nghò vieän 6. ideal (a) [ai'diəl] lí töôûng 

7. St. Paul : vò thaùnh Paul (St. = saint : vò thaùnh) 8. get away [ə'wei] from (sth) traùnh 

xa 

9. description (n)  [dis'krip∫n] söï moâ taû 10. town (n) [taun] thò xaõ, thaønh phoá 

nhoû 

E. LANGUAGE FOCUS 

a. Pronunciation 

1. thin (n) [θin] gaày, maûnh khaûnh 2. thought (n) [θɔ:t] söï suy nghó, yù 

töôûng 

3. birthday (n) ['bə:θdei]  ngaøy sinh nhaät 4. clothes (n) [klou z] y phuïc 

5. another (a) [ə'nʌ ə] khaùc, theâm nöõa 6. brother (n) ['brʌ ə] anh, em trai 

7. rose (n) [rouz] hoa hoàng 8. over there : ôû ñaèng kia 

b. Grammar 

1. coast (n) [koust] bôø bieån 2. capital (n)  ['kæpitl] thuû ñoâ 
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3. nearly (adv) ['niəli] gần nhö. 4. shopping center (n)  ['∫ɔpiη'sentə]  

trung taâm thöông maïi 

5. temple (n) ['templ] ngoâi ñeàn, ngoâi mieáu 6. countryside (n) ['kʌntrisaid] vuøng 

queâ 

7. crowded (a)  ['kraudid] ñoâng ñuùc, chaät ních  

8. tourist destination (n) ['tuərist,desti'nei∫n] nôi thu huùt du khaùch 

                                                             

  UNIT 16     HISTORICAL PLACES 

A. READING 

Before you read 

1. historical (a) [his'tɔrikəl] coù lieân quan tôùi lòch söû 2. Co Loa Citadel ['sitədl] di tích 

thaønh coå loa 

3. Hoa Lu capital ['kæpitl] côù ñoâ Hoa Löu 4. Den Hung Remains [ri'meinz] khu 

di tích Ñeàn Huøng 

5. Son La prision ['prizəm] and museum [mju:'ziəm] nhaø tuø vaø vieän baûo taøng Sôn La.  

6. Hue imperial [im'piəriəl] city : Kinh Thaønh Hueá 

7. Cu Chi tunnels ['tʌnlz] ñòa ñaïo Cuû Chi 8. as far as I know : theo taát caû nhöõng 

ñieàu maø toâi bieát 

9. university (n) ['ju:nəti] ñaïi hoïc 10. impress (v) [im'pres] gaây aán töôïng 

11. exactly (adv) [ig'zæktli] chính xaùc 

While you read  

1. originally (adv) [ə'ridʒnəli] coù nguoàn goác, voán dó 2. dynasty (n) ['dinəsti] trieàu ñaïi 

3. cultural (a) ['kʌlt∫ərəl] thuoäc vaên hoùa 4. site (n) [sait] nôi, choã.  

5. representative (n) [repri'zentətiv] bieåu töôïng 6. Confucian (n) [kən'fju:∫n] ñaïo nho 

7. behaviour (n) [bi'heivjə] loái haønh söû 8. behave (v) [bi'heiv] cö xöû 

9. establish (v) [is'tæbli∫t] thaønh laäp 10. on the grounds [graundz] of : treân 

khu ñaát 

11. educate (v) ['edju:keit] giaùo duïc, ñaøo taïo 12. memorialize (v) [mə'mɔ:riəlaiz] toân 

vinh, töôûng nhôù 

13. brilliant (a) ['briljənt] loãi laïc 14. scholar (n) ['skɔlə] hoïc giaû 

15. achievement (n) [ə't∫i:vmənt] thaønh tích 16. royal (a) ['rɔiəl] cung ñình, hoøang 

gia 

17. engrave (v) [in'greiv] khaéc, traïm troå 18. stele (n) ['sti:li] bia ñaù ( soá nhieàu: 

stelae) 

19. giant (a) ['dʒaiənt] to lôùn, khoång loà 20. tortoise (n) ['tɔ:təs] con ruøa 

21. existence (n) [ig'zistəns] söï toàn taïi 22. exist (v) [ig'zist] toàn taïi 

23. well-preserved (a) [wel,pri'zə:vd] ñöôïc baûo toàn toát 24. architecture (n) ['ɑ:kitekt∫ə] kieán 

truùc 

25. banyan ['bæniən] tree (n) caây ña 26. witness (v) ['witnis] chöùng kieán 

27. feudal (a) ['fju:dl] phong kieán 28. flourish (v) ['flʌri∫] höng thònh, phaùt 

trieån maïnh meõ 

29. pride (n) [praid] nieàm töï haøo 30. proud (a) [praud] töï haøo 

31. talented man ['tæləntid,mæn]  nhaân taøi 32. train (v) [trein] taäp luyeän 

After you read 

1. suggestion (n) [sə'dʒest∫ən] söï gôïi yù 2. function (n) ['fʌηk∫n] chöùc naêng, 

nhieäm vuï 

3. special (a) ['spe∫l] rieâng bieät, ñaët bieät 4. build [bild] – built [bilt] – built (v) 

xaây caát, döïng leân 

B. SPEAKING 

1. Ho Chi Minh’s Mausoleum [mɔ:sə'liəm] :Laêng Chuû Tòch Hoà Chí Minh.  

2. construction (n) [kən'strʌk∫n] quaù trình xaây döïng 
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3. construct (v) [kən'strʌkt] thi coâng, xaây döïng 4. late president ['prezidənt] (n) vò 

chuû tòch quaù coá 

5. roof (n) [ru:f] maùi nhaø 6. cottage (n) ['kɔtidʒ] ngoâi nhaø nhoû, 

nhaø tranh.  

7. maintenance (n)  ['meintinəns]söï baûo döôõng, tu söûa 8. World Cultural Heritage ['heritidʒ] 

di saûn vaên hoùa 

9. comprise (v) [kəm'praiz] bao goàm 10. section (n) ['sek∫n] khu vöïc, phaàn 

11. the Royal Citadel : Hoøang Thaønh 12. the Imperial Enclosure : Ñaïi Noäi 

13. the Forbidden Purple City : Töû caám thaønh 14. admission fee (n) leä phí vaøo cöûa 

15. Thong Nhat Conference ['kɔnfərəns] Hall : Hoäi tröôøng thoáng nhaát  

16. Reunification [ri:ju:nifi'kei∫n] Hall : Dinh Thoáng Nhaát 

17. Independence Palace [indi'pendəns,'pælis] Dinh Ñoäc Laäp  

18. bombardment (n) [bɔm'bɑ:dmənt] cuoäc oanh taïc baèng bôm, söï neùm bôm. 

19. rebuild (v) ['ri:bild] xaây döïng laïi 20. decorate (v) ['dekəreit] trang hoøang, 

trang trí 

21. chamber (n) ['t∫eimbə] phoøng lôùn 22. stand (n)  [stænd] vò trí, choå ñöùng 

23. organise (v) ['ɔ:gənaiz] toå chöùc, thieát laäp 24. photograph (n) ['foutəgræf]  aûnh, 

böùc aûnh 

C. LISTENING 

1. visit (v)  ['vizit] thaêm vieáng 2. merchant (n) ['mə:t∫ənt] nhaø buoân 

3. vessel (n) ['vesl] thuyeàn lôùn, taøu lôùn 4. pillar (n) ['pilə(r)] coät 

5. destination (n) [desti'nei∫n] ñieåm ñeán 6. ornamental (a) [ɔ:nə'mentl] duøng ñeå 

trang trí 

7. ornament (n) ['ɔ:nəment] ñoà trang hoøang, trang trí 8. certify (v) ['sə:tifai] chöùng nhaän 

9. Notre Dame Cathedral [kə'θi:drəl] Nhaø thôø Ñöùc Baø 10. Ha Long Bay [bei] vònh Haï Long ( 

ôû Quaûng Ninh) 

11. The Huc Bridge ['bridʒ] caàu Theâ Huùc  (ôû Haø Noäi)  12. Noon gate [nu:n,geit] Ngoï Moân ( ôû 

kinh thaønh Hueá) 

13. ancient (a) ['ein∫ənt] coå kính 14. formerly (adv) ['fɔ:məli] tröôùc kia, 

tröôùc ñaây 

15. major (a) ['meidʒə] chính, chuû yeáu 16. trading (n) ['treidiη] thöông maïi, 

buoân baùn 

17. port (n) [pɔ:t] caûng 18. tile-roofed (a) maùi nhaø ñöôïc lôïp 

ngoùi 

19. recommend (v) [rekə'mend] gôïi  yù, ñeà nghò  

20. Assembly Hall of  Cantonese [kæntə'ni:z] Chinese Congregation [kɔηgri'gei∫n] : Hoäi Quaùn 

Quaûng Ñoâng. 

21. precious (a) ['pre∫əs] quyù giaù                                      22. Tan Ky House : nhaø Taán Kyù  

23. Japanese Covered ['kʌvəd] Bridge : chuøa caàu Nhaät Baûn, Lai Vieãn Kieàu. 

 

 

D. WRITING 

1. chart (n) [t∫ɑ:t] bieåu ñoà 2. information (n) [infə'mei∫n] thoâng 

tin, tin töùc 

3. arrival (n) [ə'raivəl] söï ñeán, ngöôøi môùi ñeán 4. visitor (n)  ['vizitə] du khaùch 

5. increase (v) ['inkri:s] taêng leân 6. comparison (n) [kəm'pærisn] söï so 

saùnh  

E. LANGUAGE FOCUS 

a. Pronunciation 

1. pleasure (n)  ['pleʒə] nieàm vui thích 2. measure (n) ['meʒə] söï ño löôøng 

3. illusion (n) [i'lu:ʒn]  aûo töôûng, söï ñaùnh löøa 4. massage (n) ['mæsɑ:ʒə] söï xoa boùp 

5. machine (n) [mə'∫i:n] maùy moùc 6. Swedish (n) ['swi:di∫] ngöôûi Thuïy 

Ñieån 
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7. washing  machine (n) ['wɔ∫iη,mə'∫i:n] maùy giaët 8. Asia (n) ['ei∫ə] chaâu aù 

b. Grammar 

1. comparative (a) [kəm'pærətiv] so saùnh baäc hôn 2. superlative (a) [su:'pə:ltiv] so saùnh 

baäc  nhaát 

3. cheap (a) [t∫i:p] reû tieàn 4. expensive (a) [iks'pensiv] ñaét tieàn 

5. young (a) [jʌη] tre, nhoû tuoåi. 6. busy (a) ['bizi] baän roän 

7. intelligent (a) [in'telidʒənt] thoâng minh 8. far (a) [fɑ:] xa 

9. dangerous (a) ['deindʒrəs] nguy hieåm 10. passenger (n) ['pæsindʒə] haønh 

khaùch 

11. buy [bai] – bought – bought (v) mua 12. difficult (a) ['difikəlt] khoù khaên 

13. means of travelling [‘mi:nz,əv,'trævliη] phöông tieän di chuyeån  

14. unhealthy (a) [ʌn'helθi] oám yeáu, haïi söùc khoûe 15. polluted (a) [pə'lu:ted] bò oâ nhieãm

  

16. convenient (a) [kən'vi:njənt] tieän lôïi, thích hôïp ( for sb) 17. fit (a) [fit] maïnh khoûe, sung söùc 

18. public  transport (n) ['pʌblik'trænspɔ:t] phöông tieän giao thoâng coâng coäng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


